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NĂM PHỤNG VỤ 

2019-2020 
“Hội Thánh, Mẹ hiền, ý thức mình có bổn phận cử hành công trình 

cứu chuộc của Đấng Phu Quân chí thánh, bằng việc tưởng niệm công 

trình ấy vào những ngày ấn định trong suốt cả năm. Mỗi tuần, vào ngày 

gọi là Chúa Nhật, Hội Thánh tưởng nhớ mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa; 

mỗi năm một lần, trong đại lễ Vượt Qua hết sức long trọng, Hội Thánh 

còn cử hành mầu nhiệm ấy cùng với cuộc Thương Khó hồng phúc của 

Người.” 

“Qua chu kỳ một năm, Giáo Hội trình bày trọn vẹn mầu nhiệm Chúa 

Kitô, từ Nhập Thể, Giáng Sinh, Thăng Thiên đến Hiện Xuống cho tới niềm 

hy vọng ngày hồng phúc, ngày Chúa ngự đến.” 

“Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, Hội Thánh 

rộng mở cho các tín hữu kho tàng phong phú các nhân đức và công 

nghiệp của Chúa, làm cho các mầu nhiệm ấy hiện diện một cách nào đó, 

qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu được tiếp xúc với các mầu nhiệm 

này và được tràn đầy ơn cứu độ” (PV, số 102). 

“Vào các mùa khác nhau trong năm, theo khuôn phép truyền thống, 

Hội Thánh kiện toàn việc huấn luyện tín hữu bằng việc thao luyện đạo đức 

hồn xác, bằng việc giảng dạy, sự cầu nguyện, các việc hy sinh hãm mình 

và từ thiện bác ái” (PV, số 105). 

“Phải liệu sao cho các tín hữu lưu tâm trước hết đến việc giữ các lễ về 

Chúa và các mùa trong Năm Phụng Vụ, với tinh thần đạo đức, để những 

gì họ cử hành và tuyên xưng ngoài miệng trong các lễ và  mùa phụng vụ 

đó, thì họ tin trong lòng, và những gì họ tin trong lòng thì họ đem ra thực 

hành trong nếp sống cá nhân cũng như xã hội.” (CE 232). 

LƢU Ý: 

Năm Phụng Vụ bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng, nghĩa là ngay 

từ cuối năm Dương Lịch. 

Như vậy, Năm Phụng Vụ 2020 bắt đầu từ ngày 01-12-2019, và được 

ghi là Năm Phụng Vụ 2019-2020. 

CÁC BÀI ĐỌC 
Chúa Nhật và các Ngày Lễ               Năm A 

Ngày Thƣờng (Bài đọc I các ngày trong tuần TN ):          Năm chẵn (II). 
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LỊCH PHỤNG VỤ 2019-2020 
Năm A 

MÙA VỌNG 
“Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng 

Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài 

người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông 

đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng 

được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi”(AC 39). 

LƢU Ý: 
1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, 

và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa 

phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao để đừng đi trước niềm vui tràn đầy của 

lễ Giáng Sinh (CE 236). 
2. Các ngày trong tuần từ đầu mùa vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12: 

a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381); 

b. Chỉ được cử hành các lễ  tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có 

nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376); 

c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch 

hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b); 

3. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc các 

lời cầu nguyện cho đôi tân hôn. Nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc 

tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).  

THÁNG 12 – 2019 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các quốc gia biết ưu tiên lo cho trẻ em: Xin cho 

mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương 

lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ.  
DL ÂL Màu lễ phục 

01-12 06-11 Tm 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG Thánh vịnh tuần I. Bài 

đọc CN: NĂM A. Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44. 

Lịch chầu lƣợt: Cái Mơn, Long Hiệp, Gảnh. 

02 07 Tm Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11. 

03 08 Tr 

Thứ Ba. Thánh PHANXICÔ XAVIÊ, Linh mục . 

Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.  

1Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20. 
Hành hương Năm Thánh Dòng Kitô Vua – Cái Nhum 

04 09 Tm 
Thứ Tư. Thánh Gioan Đamas, linh mục, TSHT (Tr). 

Is 25, 6-10a; Mt 15, 29-37. 

05 10 Tm Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6 ; Mt 7,21.24-27. 



-4- 

 

06 11 Tm 
Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Nicôla, Gm (Tr). Is 29,17-

24 ; Mt 9,27-31. 

LƢU Ý: Các ngày thứ Sáu, để giữ luật hãm mình ngày thứ sáu, tín hữu 

Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm 

một việc đạo đức, từ thiện bác ái, như HĐGM Việt Nam đã cho phép. 

07 12 Tr 
Thứ  Bảy đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục,TSHT. Lễ 

nhớ.  Is 30, 19-21.23-26; Mt 9, 35-10,1.6-8. 

LƢU Ý: Các lễ chiều thứ Bảy, nếu có giáo dân tham dự, thì cử hành 

thánh lễ Chúa Nhật. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ bảy và chiều 

hôm trước ngày lễ buộc, xin xem những điều cần biết trước,... 

08 13 Tm 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.  TV tuần II.  Is 11,1-

10 ; Rm 15,4-9 ; Mt 3,1-12. 

Lịch chầu lƣợt: Bà My, Bến Vinh, An Phú Thuận, 

Cái Sơn (VL). 

09 14 Tr 

Thứ Hai. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ 

trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20 ; Ep 

1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38. 

Lịch chầu lƣợt: Bãi Vàng, MTG Cái Nhum. 

LƢU Ý:  Lễ cầu cho giáo dân (các lịch quen gọi là lễ họ, lễ cầu cho hàng 

xứ v.v...) là lễ mà Giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong 

giáo phận, và linh mục cai quản họ đạo dâng để chỉ cho giáo dân trong họ 

đạo, như luật dạy. Hiện nay tại Việt Nam, mỗi năm có 11 ngày cử hành lễ 

cầu cho giáo dân, xin xem những điều cần biết trước.  

10 15 Tm Thứ Ba. Is 40,1-11 ; Mt 18,12-14. 

11 16 Tm 

Thứ Tư.Thánh Đamasô I, GH (Tr). Is 40, 25-31; Mt 11, 

28-30. 

Kỷ niệm ngày Tấn Phong Giám Mục 

Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai (2015). 

12 17 Tm 
Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ Guađalupê (Tr). Is 41, 13-20; Mt 

11,11-15. (Hay lễ về Đức Mẹ: Is 7, 10-14;8,10c; Lc 1, 39-47) 

13 18 Đ 

Thứ Sáu. Thánh Lucia, Trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 48, 

17-19; Mt 11, 16-19.   
Ngày giỗ  ĐC Phêrô Martinô Ngô Đình Thục (1984) 

Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 19 Tr 
Thứ Bảy. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, TSHT. Lễ 

nhớ. Hc 48, 1-4.9-11; Mt 17, 10-13. 

15 20 Tm 

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. TV tuần III.   

Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11. Hôm nay có thể 

sử dụng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng 
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như các loại nhạc cụ khác. 

Lịch chầu lƣợt: Phú Hiệp, Tú San, Đức Mỹ, Hòa 

Tịnh (Miễu Trắng). 

16 21 Tm Thứ Hai. Ds 24,2-7.15-17a ; Mt 21,23-27 

17 22 Tm Thứ Ba. St 49, 2. 8-10; Mt 1,1-17 

LƢU Ý: Thánh Lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17-12 

(bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế. Các 

ngày trong tuần từ 17 đến 31-12: 

a. Không cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381). 

b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan 

trọng đòi hỏi (IM 374). 

c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành 

như sau: Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời 

nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó.( IM 355a) 

18 23 Tm Thứ Tư. Gr 23,5-8 ;  Mt 1,18-24. 

19 24 Tm Thứ Năm Tl 13,2-7.24-25a ;  Lc 1,5-25. 

20 25 Tm 
Thứ Sáu. Is 7,10-14 ; Lc 1,26-38. 

Ngày giỗ ĐC Raphae Nguyễn Văn Diệp (2007). 

21 26 Tm 
Thứ Bảy. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, TSHT. Dc 

2,8-14 ; (Hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45. 

22 27 Tm 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. TV tuần IV.         
Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24. 

Lịch chầu lƣợt: Cái Tắc, Ba Kè, Cầu Kè, Tiên Thuỷ, 

Cái Nhum (BT). 

23 28 Tm 
Thứ Hai. Thánh Gioan Kêty, Linh mục. Ml 3,1-4.23-24; 

Lc 1,57-66. 

24 29 Tm Thứ Ba. Sáng: 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 ; Lc 1,67-79. 

MÙA GIÁNG SINH 

“Sau việc cử hành hàng năm Mầu Nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc 

cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những 

lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh ”(AC 32). 

24 29 Tr 
Thứ Ba. Chiều:  LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH.   

Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25). 

LƢU Ý: Trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: 

“bởi phép Chúa Thánh Thần ... và đã làm người” thì bái gối (IM137). 

25 30 Tr 

Thứ Tƣ. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát 

nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).  

Lễ đêm:  Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.  

Lễ rạng đông:  Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.  
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Lễ ban ngày:  Is 52,7-10  ;  Dt 1,1-6  ;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).  

Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc 

trên. Không được cử hành thánh lễ an táng. 

LƢU Ý: Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn 

là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bỗng lễ cho mỗi 

thánh lễ này (GL 951,1). 

26 01-12 Đ 

Thứ Năm. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG 

SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. 

Lễ kính. Cv 6,8-10; 7,54-60 ; Mt 10,17-22. 

27 02 Tr 

Thứ Sáu. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT 

GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỔ, TÁC 

GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4 ; Ga 

20,2-8. 

28 03 Đ 

Thứ Bảy. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT 

GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI. TỬ ĐẠO. 

Lễ kính.  1 Ga 1,5-2,2 ; Mt 2,13-18. 

29 04 Tr 

CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG 

SINH. LỄ THÁNH GIA: CHÖA GIÊSU, ĐỨC MARIA 

VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính. Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-

14];  Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.  

Lịch chầu lƣợt: Mặc Bắc, Tân Mỹ, An Bình. 

30 05 Tr 
Thứ Hai. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG 

SINH. TV tuần I.  1 Ga 2, 12-17; Lc 2, 36-40. 

31 06 Tr 

Thứ Ba. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT 

GIÁNG SINH. Thánh Silvester I, Giáo Hoàng. 

1 Ga 2,18-21 ; Ga 1,1-18. 

THÁNG GIÊNG – NĂM 2020 
Ý cầu nguyện: Cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới: Xin cho các 

Kitô hữu, những người theo các tôn giáo khác nhau, tất cả những người 

thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới. 

01-01 07 Tr 

Thứ Tư.  CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 

THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.  

Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hòa 

bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử 

hành thánh lễ cầu cho hòa bình. 

LƢU Ý:  Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 02 tháng giêng: 

a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381); 

b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu 
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cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376); 

c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch 

hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b); 

02 08 Tr 
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô 

Nazianzênô, Gm ,TSHT. Lễ nhớ. 1 Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28. 

03 09 Tr 

Thứ Sáu đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu  (Tr).  

1 Ga 2,29-3,6 ; Ga 1,29-34.(hay lễ về Danh Thánh Chúa 

Giêsu: Pl 2,1-11 ; Lc 2,21-24). 

04 10 Tr 

Thứ Bảy đầu tháng. 1 Ga 3,7-10 ; Ga 1,35-42.  

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài 

đọc lấy ở chính ngày lễ. 

05 11 Tr 
CHÖA NHẬT. CHÖA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho 

giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12. 

Lịch chầu lƣợt: Bãi Xan, Thiềng Đức, Cần Thƣ. 

06 12 Tr Thứ Hai. TV tuần II.1 Ga3,22- 4,6 ; Mt 4,12-17.23-25. 

07 13 Tr 
Thứ Ba. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).  

1 Ga 4, 7-10 ; Mc 6, 34-44. 

08 14 Tr 
Thứ Tư. 1 Ga 4, 11-18 ; Mc 6, 45-52. 

Kỷ niệm ngày thành lập GPVL, năm 1938. 

09 15 Tr Thứ Năm. 1 Ga 4, 19-5,4 ; Lc 4, 14-22a. 

10 16 Tr Thứ Sáu. 1 Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16. 

11 17 Tr Thứ Bảy. 1 Ga 5,14-21 ; Ga 3, 22-30. 

12 18 Tr 
CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. 
Is 42,1-4.6-7; Cv 10,34-38 ; Mt 3,13-17. 

MÙA THƢỜNG NIÊN 
(Trƣớc Mùa Chay) 

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh 

nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm 

Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là các ngày Chúa nhật” (AC 43). 

Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II) 

13 19 X 
Thứ Hai. Tuần I thường niên. TV tuần  I. Thánh 

Hilariô, giám mục,TSHT (Tr).1 Sm 1,1-8; Mc 1,14-20. 
Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 20 X Thứ Ba. 1Sm 1, 9-20; Mc 1, 21b-28. 

15 21 X Thứ Tư. 1Sm 3, 1-10.19-20;  Mc 1, 29-39. 

16 22 X Thứ Năm. 1Sm 4, 1-11; Mc 1, 40-45. 

17 23 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.  
1 Sm 8, 4-7.10-22a;  Mc 2, 1-12. 
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18 24 X 

Thứ Bảy. 1 Sm 9, 1-4.17-19;10,1a; Mc 2, 13-17. Bắt đầu 

tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này 

có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất 

(Kể cả trong ngày Chúa nhật). 

19 25 X 

CHÚA NHẬT II THƢỜNG NIÊN. TV tuần II.  

Is 49,3.5-6 ; 1 Cr 1,1- 3 ; Ga 1,29-34.  

Lịch chầu lƣợt: Thạnh Phú, Ngã Cạy, Bình Châu. 

20 26 X 
Thứ Hai. Thánh Fabianô, GH, tử đạo (Đ). Thánh 

Sêbastianô, tử đạo (Đ).1Sm 15,16-23; Mc 2, 18-22. 

21 27 Đ 
Thứ Ba. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 

16, 1-13;  Mc 2, 23-28.  

22 28 X 
Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).  
1 Sm 17, 32-33.37.40-51;  Mc 3,1-6. 

23 29 X Thứ Năm. 1 Sm 18, 6-9;19,1-7;  Mc 3, 7-12. 

24 30 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục,TSHT. 

Lễ nhớ. 1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19. 

LƢU Ý: Hôm nay là ngày cuối năm Kỷ Hợi 2019, có thể cử hành lễ ngoại 

lịch (IM 374). 

NĂM ÂM LỊCH CANH TÝ 2020 

25 01-01 Tr 

Thứ Bảy.THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. 

Lễ kính. Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18. 
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 

MỒNG MỘT TẾT CANH TÝ. 

CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. 

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 374):    

Lễ Giao Thừa. Ds 6,22-27 ; 1Tx 5,16-26.28 ; Mt 5,1-10. 

Lễ Tân Niên.  St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 

11,1-9) ; Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17) ; 

Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27). 

26 02 Tr 

CHÚA NHẬT III THƢỜNG NIÊN.  TV tuần III.   

Is 8,23b-9,3 ; 1 Cr 1,10-13.17 ; Mt 4,12-23 (hay Mt 4,12-17).  

Lịch chầu lƣợt: Cái Đôi, Bãi Ngao, Cai Quá. 

MỒNG HAI TẾT. 

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. 

Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374): Hc 

44,1.10-15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6. 

27 03 Tr 
Thứ Hai. Thánh  Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). 2 Sm 5, 

1-7.10;  Mc 3, 22-30. 

 

http://vietcatholic.org/Bible/Read.aspx?code=5022&year=2
http://vietcatholic.org/Bible/Read.aspx?code=5022&year=2
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MỒNG BA TẾT. 

THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM. 

Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374):  

St 2,4b-9.15 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30. 

28 04 Tr 
Thứ Ba. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, TSHT. 

Lễ nhớ. 2 Sm 6, 12b-15.17-19; Mc 3, 31-35. 

29 05 X Thứ Tư. 2 Sm 7,4-17; Mc 4,1-20. 

30 06 X Thứ Năm. 2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25. 

31 07 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. 

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34. 

Ngày giỗ ĐC Giacôbê Nguyễn Văn Mầu (2013). 

THÁNG HAI 
Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu cứu của 

những người di dân. Xin cho tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân, 

nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ. 

01-02 08 X Thứ Bảy đầu tháng. 2 Sm 12, 1-7a.10-17; Mc 4, 35-41. 

02 09 Tr 

CHÖA NHẬT IV THƢỜNG NIÊN. DÂNG CHÚA 

GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.  
Ml 3, 1-4; Dt 2, 14-18; Lc 2, 22-40 (Hay Lc 2, 22-32). 

Lịch chầu lƣợt: Tân Dinh, Tân Thạch, Nhơn Phú. 

03 10 X 
Thứ Hai. TV tuần IV. Thánh Blasiô, giám mục,tử đạo 

(Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr). 2 Sm 15,13-

14.30;16,5-13a; Mc 5, 1-20. 

04 11 X Thứ Ba. 2 Sm 18, 9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5, 21-43. 

05 12 Đ 
Thứ Tƣ. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  
2 Sm 24, 2.9-17; Mc 6,1-6. 

06 13 Đ 
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, 

tử đạo.Lễ nhớ. 1 V 2, 1-4.10-12; Mc 6, 7-13. 

07 14 X Thứ Sáu đầu tháng. Hc 47, 2-11; Mc 6,14-29. 

08 15 X 
Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh 

Jôsêphina Bakhita, trinh  nữ (Tr).1V 3,4-13; Mc 6, 30-34 

09 16 X 

CHÚA NHẬT V THƢỜNG NIÊN. TV tuần I. Is 58,7-10 

; 1 Cr 2,1-5 ; Mt 5,13-16. 

Lịch chầu lƣợt: Cái Kè, Giồng Trôm, Đìa Cừ. 

10 17 Tr 
Thứ Hai. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1 V 

8,1-7.9-13; Mc 6,53-56. 

11 18 X 
Thứ Ba. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh 

Nhân. 1 V 8, 22-23.27-30; Mc 7, 1-13. (hay lễ về Đức 
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Mẹ: Is 66,10-14c ; Ga 2,1-11). 

12 19 X Thứ Tư. 1 V 10, 1-10; Mc 7, 14-23. 

13 20 X 
Thứ Năm. 1 V 11,4-13; Mc 7,24-30. 

Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 21 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, Đan sĩ, và Thánh Mêthôđiô, 

giám mục. Lễ nhớ. 1 V 11,29-32; 12,19;   Mc 7,31-37.  

15 22 X Thứ Bảy. 1 V 12,26-32;13,33-34;  Mc 8, 1-10 

16 23 X 

CHÖA NHẬT VI THƢỜNG NIÊN. TV tuần II.  

Hc 15, 16-21 ; 1 Cr 2,6-10 ; Mt 5,17-37; (hay Mt 5,20-

22a.27-28.33-34a.37). 

Lịch chầu lƣợt: Mỏ Cày, Rạch Giồng, Long Thắng, 

Đồng Phú. 

17 24 X 
Thứ Hai. Bảy Thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ 

Maria (Tr).  Gc 1, 1-11;  Mc 8, 11-13. 

18 25 X Thứ Ba. Gc 1, 12-18;   Mc 8, 14-21. 

19 26 X Thứ Tư. Gc 1,19-27; Mc 8,22-26. 

20 27 X Thứ Năm. Gc 2,1-9 ; Mc 8,27-33. 

21 28 X 
Thứ Sáu. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục,TSHT (tr).  

Gc 2,14-24.26 ; Mc 8,34-9,1. 

22 29 Tr 
Thứ Bảy. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.  
1 Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19. 

23 01-02 X 

CHÚA NHẬT VII THƢỜNG NIÊN. TV tuần III.  
Lv 19,1-2.17-18 ; 1 Cr 3,16-23 ; Mt 5,38-48. 

Lịch chầu lƣợt: Giồng Giá, Bà Chủ, Tân Phú (VL), 

Sa Đéc, Lƣơng Phú, Cái Nhum (MT), Mỹ Sơn. 

24 02 X Thứ Hai. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29. 

25 03 X Thứ Ba. Gc 4,1-10 ; Mc 9,30-37. 

MÙA CHAY 
“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp 

các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được 
chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu 

thì qua việc tưởng niệm bí tích Rửa Tội và việc Sám Hối. (AC 27). 

LƢU Ý: 

1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng 

nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ 

kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật thứ IV này. (CE 41, 252; 

300) 

2. Các ngày trong tuần Mùa Chay: 

a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381). 

http://vietcatholic.org/Bible/Read.aspx?code=5055&year=2
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b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ 

quan trọng đòi hỏi (IM 374). 

c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử 

hành như sau: Linh  mục  cử  hành  thánh  lễ  theo  ngày   phụng  vụ,  nhưng  có  thể  

đọc  lời  nguyện  nhập  lễ  của  lễ  nhớ,  nếu   lễ  nhớ  được  ghi  trong   lịch  ngày  đó  (IM  

3455a). 

3. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Allêluia mỗi khi gặp. 

4. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc 

Thánh  Thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh. 

5. Khi cử hành bí tích hôn phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu 

nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn ý thức về đặc tính của  

Mùa Phụng vụ này (OCM, số 32). 

26 04 Tm 
Thứ Tƣ. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. TV tuần 

IV. Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,20–6,2 ; Mt 6,1-6.16-18. 

LƢU Ý 

* Về luật giữ chay và kiêng thịt: 

a. Giáo Luật điều 1251 dạy:“Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh phải 

giữ chay và kiêng thịt.” 

b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên 

cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy 

định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên.” 

c. Luật kiêng thịt:“Buộc những người từ 14 tuổi trọn”(BGL điều 1252) 

* Về việc làm phép và xức tro: 

a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước. 

b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. 

Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ. 

c. Cũng có thể làm phép và sức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, 

nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các 

bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm 

phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức 

lời nguyện các tín hữu. 

d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng người không có 

chức thánh giúp xức tro. 

27 05 Tm Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25.   

28 06 Tm Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15. 

29 07 Tm Thứ Bảy sau lễ Tro.  Is  58, 9b -14 ; Lc  5, 27 - 32. 
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THÁNG BA 

Ý cầu nguyện:  Cầu cho người Công giáo tại Trung Quốc: Xin cho Giáo 

Hội tại Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp 

nhất hơn. 
 

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE 
Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các 

gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính 

Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con 

của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và 

các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân 

và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích 

thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. 

01-03 08 Tm 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. TV Tuần I.  

St 2,7-9; 3,1-7 ; Rm 5,12-19 (hay Rm 5,12.17-19) ; Mt 4,1-11. 

Lịch chầu lƣợt: Bến Tre, Tân Phú Trung, Bến 

Luông, Tân Phú (BT). 

02 09 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46. 

03 10 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15. 

04 11 Tm Thứ Tư. Thánh Casimirô. Gn 3,1-10 ; Lc 11,29-32. 

05 12 Tm 
Thứ Năm đầu tháng. Et 14,1.3-5.12-14; [Hl 4, 17k-

m.r-t]; Mt 7,7-12. 

06 13 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26. 

07 14 Tm 
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và  Fêlicita, Tử 

đạo. Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48. 

08 15 Tm 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. TV Tuần II. 

St 12,1-4a ; 2 Tm 1,8b-10 ; Mt 17,1-9. 

Lịch chầu lƣợt: Chánh Tòa (VL), Chợ Lách, Thành 

Triệu, Mai Hƣơng. 

09 16 Tm 
Thứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Đn 9,4b-10 ; Lc 

6,36-38 

10 17 Tm Thứ Ba. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12. 

11 18 Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28. 

12 19 Tm Thứ Năm. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31. 

13 20 Tm 
Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46. 
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013) 

Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 21 Tm Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32. 
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15 22 Tm 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. TV Tuần III. 

Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-

15.19b-26.39a.40-42). 

Lịch chầu lƣợt: Cổ Chiên, Quới Thành, Đình Khao. 

16 23 Tm Thứ Hai. 2 V 5,1-15a; Lc 4,24-30. 

17 24 Tm 
Thứ Ba. Thánh Patriciô, Giám mục. Đn 3,25.34-43 ; Mt 

18,21-35. 

18 25 Tm 

Thứ Tư. Thánh Cyrillô Giêrusalem, TSHT. Đnl 4,1.5-9 ; 

Mt 5,17-19. 

Lịch chầu lƣợt (Ngày 18-3): Ba Giồng 

19 26 Tr 

Thứ Năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM 

ĐỨC MARIA. Lễ trọng.  Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ). 
2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16 -18.22; Mt 1,16.18-

21.24a (hay Lc 2,41-51a). 

20 27 Tm Thứ Sáu. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34. 

21 28 Tm Thứ Bảy. Hs  6, 1-6;   Lc 18, 9-14.  

22 29 Tm 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. TV Tuần IV. 

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 

9,1.6-9.13-17.34-38). Hôm nay có thể dùng màu hồng và 

được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 

Lịch chầu lƣợt: Phong Hoà, Cù Lao Dài, Bà Tùng. 

23 30 Tm 
Thứ Hai. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục.  

Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. 

24 01-03 Tm Thứ Ba. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1- 3a.5-16. 

25 02 Tr 
Thứ Tƣ. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.  

Is 7,10-14 ; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38. 

LƢU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa 

Thánh Thần ... và đã làm người” thì bái gối (IM 137). 

26 03 Tm Thứ Năm. Xh 32,7-14 ; Ga 5,31-47. 

27 04 Tm Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30. 

28 05 Tm Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53. 

LƢU Ý: Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ,tùy theo quyết 

định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến thứ Sáu Tuần 

Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, các ảnh 

tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua. 

29 06 Tm 

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY. TV Tuần I.  

Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-

7.17.20-27.33b-45). 

Lịch chầu lƣợt: Bình Đại, Long Mỹ, Vĩnh Xuân. 

http://vietcatholic.org/Bible/Read.aspx?code=3036&year=2
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30 07 Tm 
Thứ Hai. Ðn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Ðn 

13,41c-62) ; Ga 8,1-11. 

31 08 Tm Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30. 

THÁNG TƢ 
Ý cầu nguyện: Cầu cho những người nghiện ngập được giải thoát: Xin 

cho những người đang nghiện ngập được tận tình giúp đỡ và đồng hành để 

họ được giải thoát khỏi tình trạng đau khổ này. 

01-04 09 Tm Thứ Tư. Đn 3,14-20.24-25.28 ; Ga 8,31-42. 

02 10 Tm 
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu.  
St 17, 3-9; Ga 8, 51-59. 

03 11 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Gr 20, 10-13; Ga 10, 31-42. 

04 12 Tm 
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Isiđôrô, Giám mục, TSHT. 
Ed 37, 21-28;  Ga 11, 45-56. 

TUẦN THÁNH 
1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà 

Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc 

Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương 

Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa chay kết thúc ngay 

trước Thánh Lễ Tiệc Ly. 

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc 

Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và 

ngày Thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh; 

trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua. 

Trong các ngày Tuần Thánh, đừng cử hành các Bí Tích Thánh Tẩy Và 

Thêm Sức là những bí tích dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên 

cử hành sám hối. 

2. Các lễ nghi Tuần Thánh, tức là làm phép và rước lá, kiệu Mình Thánh 

Chúa sau Thánh Lễ Tiệc Ly, Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của 

Chúa và Đêm Canh Thức Vượt Qua, có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà 

nguyện. 

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các 

nhà nguyện, thì chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu các nghi thức có 

thể được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ xứng hợp, 

có thể hát ít  là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham 

dự. 

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các 

nghi thức của những ngày này, và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những 

nghi thức ấy cho có hiệu quả. 
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05 13 Đ 

CHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƢỞNG NIỆM CUỘC 

THƢƠNG KHÓ CHÖA. TV Tuần II.  

Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11. 

Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mt 26,14-27,66. (hay 

Mt 27,11-54). 
Lịch chầu lƣợt: Quới Sơn, Cầu Đá, Vĩnh Bình (Cái Mơn). 

LƢU Ý: 
1. Hôm nay, Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất 

mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc 

Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I) , hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng 

thể trước thánh lễ chính (hình thức II), hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước 

các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập lễ trọng thể có thể lặp lại trước 

một (hoặc hai) thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một 

lần. 

2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh 

thắng. 

3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng. 

4. Sau khi rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm Dấu Thánh Giá và nghi 

thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay Lời Nguyện Nhập Lễ. Sau đó 

thánh lễ được tiếp tục như thường lệ. 

5. Vì lý do mục vụ, có thể bỏ một hoặc hai bài đọc trước bài Tin Mừng, nhưng cũng 

vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn Bài Thương Khó, và không bỏ 

các bài đọc trước đó. 

6. Khi đọc Bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào 

và cũng không ghi Dấu Thánh Giá trên sách. Phó tế đọc bài Thương Khó, hoặc nếu 

không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc Bài Thương Khó, 

nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, 

trước khi đọc Bài Thương Khó, phải đến xin chủ tế ban phép lành như trong các 

thánh lễ khác. Hết bài Thương khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng 

không hôn sách. sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc. 

7. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành Phụng Vụ Lời Chúa để tưởng 

niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ 

thích hợp chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa Nhật. 

06 14 Tm THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11. 

LƢU Ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ Thứ Hai đến Thứ Tư, phải cử hành thánh 

lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng. 
07 15 Tm THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38. 

08 16 Tm THỨ TƢ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a ; Mt 26,14-25. 

09 17 Tm 
THỨ NĂM TUẦN THÁNH.  

Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr).  

Is 61,1-3a.6a.8b-9 ; Kh 1,5-8 ; Lc 4,16-21. 
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LƢU Ý: 
1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly. Cấm 

mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự và thánh lễ an táng. 

2. Thánh lễ làm Phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục 

đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa Giám mục và linh mục đoàn. 

Để nói lên sự hợp nhất của linh mục đoàn trong Giáo phận, nên có các linh 

mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục. 

Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này. 

3. Thánh Lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng. 

4. Dầu mới được làm phép và hiến thánh được cung kính đưa tới các nhà 

thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu. Có thể tổ chức rước 

Dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các 

tín hữu về việc sử dụng và hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Kitô giáo. 

5. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ và giáo dân về bên Giám mục, 

Thánh Lễ Làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục 

Sinh. 

 TAM NHẬT VƢỢT QUA  

“Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên 
Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người ; nhờ đó, 

Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống 

cho chúng ta. Vì thế Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và 
Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18). 

LƢU Ý : 

1. Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành thánh lễ nào khác, kể 
cả thánh lễ an táng. 

2. Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. 

Nếu một linh mục phụ trách nhiều giáo xứ nhỏ giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở 

nhà thờ chính. Tuy nhiên, nếu phải phụ trách nhiều giáo xứ, trong đó đông 

giáo dân tham dự và các nghi thức cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì 

cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai. 

3. Về việc rƣớc lễ: 
a. Ngày thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ 

Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung ai đã rước lễ 

ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly. 

b. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng 

Niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. 

c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình 

Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi. 

09 17 Tr 
THỨ NĂM TUẦN THÁNH.  

Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY.  
Xh 12,1-8.11-14 ; 1 Cr 11,23-26 ; Ga 13,1-15. 
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LƢU Ý: 

1. Với thánh lễ chiều hôm nay, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt 

Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết 

lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái 

bánh rượu. 

Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh 

lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của 

Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa 

chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm. 

2. Theo truyền thống lâu đời của Hội Thánh, hôm nay cấm cử hành 

mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự. 

Thánh Lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng 

đoàn điạ phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác 

viên thi hành phận vụ mình. 

Các linh mục đã đồng tế trong Thánh Lễ làm Phép Dầu, hoặc đã cử 

hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong Thánh Lễ 

Chiều nữa. 

3. Nơi nào lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường quyền sở tại có thể 

cho phép cử hành một thánh lễ thứ hai trong các nhà thờ và nhà nguyện, 

vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử 

hành thánh lễ cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không 

có cách nào tham dự Thánh Lễ Chiều được. Tuy nhiên đừng cử hành chỉ 

vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành thánh lễ chính ban 

chiều.  

Chỉ cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng bất cứ giờ nào 

trong ngày, cũng có thể đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân. 

4. Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong thánh lễ chiều nay sẽ truyền 

phép bánh thánh đủ cho giáo sĩ và giáo dân rước lễ hôm nay và ngày mai. 

10 18 Đ 
THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƢỞNG NIỆM CUỘC 

THƢƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt.  
Is 52,13-53,12 ;  Dt 4,14-16;5,7-9 ;  Ga 18,1-19,42. 

LƢU Ý: 

Hôm nay Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, 

nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ Thánh Giá của Chúa và Hôn Phu 

của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an 

giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ. Theo 

truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành Thánh Thể.  

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc 

Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ 
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giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được. 

Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành bí tích nào hết, trừ bí 

tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, 

không đàn, không chiên trống. 

Hôm nay giữ chay và kiêng thịt 

Nên đặt Thánh Giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho 

việc cầu nguyện và suy niệm. Từ sau khi kính thờ Thánh Giá cho đến 

Canh Thức Vượt Qua, cúi mình mỗi khi đi ngang qua  trước Thánh Giá. 

Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ, như : kiệu thương khó, 

đi Đàng Thánh Giá, suy ngẫm các sự thương khó Đức Mẹ v.v… 

11 19 Tr 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH.  

Chiều: LỄ VỌNG PHỤC SINH. St 1,1-2,2 (hay St 1,1.26-

31a) ; St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18) ; Xh 14,15-

15,1a ; Is 54,5-14 ; Is 55,1-11 ; Br 3,9-15.32-4,4 ; Ed 36,16-

17a.18-28 ; Rm 6,3-11 ; Mt 28,1-10. 

LƢU Ý:  
Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm 

việc Chúa chịu Thương Khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông, đồng thời 

ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa Phục Sinh. 

Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô 

chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ 

tông minh họa mầu nhiệm ngày thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ 

Sầu Bi. 

Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử 

hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, được 

coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong lễ Canh Thức này, Hội Thánh 

canh thức để mong đợi Chúa Phục Sinh và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua 

ấy trong các bí tích khai tâm Kitô hữu. Toàn thể truyền thống Kitô giáo 

luôn nhìn nhận buổi Canh Thức này mang tính chất trông đợi cuộc quang 

lâm cánh chung của Chúa. 

Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt 

đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa Nhật. 

Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức 

Canh Thức Vượt Qua. 

Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã 

không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử 

hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành 

Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử 

hành Canh Thức. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên 

khác mặc lễ phục màu trắng như khi cử hành thánh lễ. 
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MÙA PHỤC SINH 

“Năm mươi ngày từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử 

hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất, hơn thế, như 

một „Đại Chúa Nhật‟. Đặc biệt trong những ngày này hát Hallêluia.” (AC 22). 

12 20 Tr 

CHÚA NHẬT  PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ 

trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ).  Cv 

10,34a.37-43 ; Cl 3,1-4 (hay 1Cr 5,6b-8) ; Ga 20,1-9 (hay Mt 28,1-

10); trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35. Phải đọc hay 

hát Ca tiếp liên trong ngày lễ PS, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý. 

Lịch chầu lƣợt: Ba Châu, Hoà Long, Cầu Kè, Thới 

Hiệp, Lộc Thuận. 

LƢU Ý: 
1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối, thì rảy nƣớc thánh ( đã làm 

phép đêm trước), để nhắc lại bí tích Thánh Tẩy. 

2. Nến Phục Sinh đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ, và được thắp sáng 

trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh 

lễ, giờ kinh sáng và giờ kinh chiều, cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống. 

3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa nhưng 

không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24). 

4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an 

táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác. 

5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, 

kể cả thánh lễ an táng. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc 

kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng”. 

7. Về việc rƣớc lễ trong Mùa Phục Sinh: 

Giáo luật điều 920 dạy :” Mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước 

lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, 

trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian 

khác trong năm.” Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ 

trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi. 

13 21 Tr 
THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC 

SINH. Cv 2,14.22b-33 ; Mt 28,8-15.  
Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 22 Tr 
THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  
Cv 2,36-41 ; Ga 20,11-18. 

15 23 Tr 
THỨ TƢ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.  

Cv 3,1-10 ; Lc 24,13-35. 

16 24 Tr 
THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC 

SINH.   Cv 3,11-26 ; Lc 24,35-48. 
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17 25 Tr 
THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC 

SINH. Cv 4,1-12 ; Ga 21,1-14. 

18 26 Tr 
THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC 

SINH.  Cv 4,13-21 ; Mc 16,9-15. 

19 27 Tr 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. Cuối tuần Bát Nhật 

Phục Sinh. Đại Lễ LÕNG CHÖA THƢƠNG XÓT. 

Cv 2,42-47 ; 1 Pr 1,3-9 ; Ga 20,19-31. 

Lịch chầu lƣợt: Rạch Dầu, Tân Lƣợc, Phú Long. 

20 28 Tr Thứ Hai. TV tuần II. Cv 4,23-31 ; Ga 3,1-8. 

LƢU Ý:  

Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh: 

- Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381). 

- Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu 

cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376). 

- Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch 

hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b). 

21 29 Tr 
Thứ Ba.Thánh Anselmô, giám mục,TSHT (Tr). Cv 

4,32-37 ; Ga 3,7b-15. 

22 30 Tr Thứ Tư. Cv 5,17-26 ; Ga 3,16-21. 

23 01-04 Tr 
Thứ Năm. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, 

giám mục,tử đạo (Đ). Cv 5,27-33 ; Ga 3,31-36. 

24 02 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Fiđêlê Sigmaringa, linh mục, TĐ (Đ). 

Cv 5,34-42 ; Ga 6,1-15. 

25 03 Đ 
Thứ Bảy. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN 

MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5, 5b-14; Mc 16, 15-20. 

26 04 Tr 
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. TV tuần III. 

Cv 2,14.22-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35. 

Lịch chầu lƣợt: Tiểu Cần, Thủ Thể, Giồng Quít. 

27 05 Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15 ; Ga 6,22-29. 

28 06 Tr 
Thứ Ba. Thánh Phêrô Chanel, Lm, TĐ (Đ). Thánh Luy 

Grignion Montfort, lm(Tr). Cv 7,51-8,1a ; Ga 6,30-35. 

29 07 Tr 
Thứ Tƣ. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, TSHT. Lễ 

nhớ. Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40. 

30 08 Tr 
Thứ Năm. Thánh Piô V, GH (Tr). Cv 8,26-40 ; Ga 

6,44-51. 

 

 



-21- 

 

THÁNG NĂM 

Ý cầu nguyện: Cầu cho các phó tế: Xin cho các phó tế, khi trung thành phục 

vụ Lời Chúa và người nghèo, trở nên dấu chỉ sống động cho toàn Giáo Hội. 

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ 
 

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm 
chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát 

sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị 
cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến 

Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ”(GH 67). 

01-5 09 Tr 

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Giuse thợ (Tr). Cv 9,1-20 ; 

Ga 6,52-59. (hay lễ về Thánh Giuse: St 1,26-2,3 [hay Cl 

3,14- 15.17.23-24] ; Mt 13,54-58). 

Lịch chầu lƣợt: An Hiệp (BT). 

02 10 Tr 

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Athanasiô, giám 

mục,TSHT. Lễ nhớ. Cv 9,31-42 ;  Ga 6,51.60-69. 

Lễ giỗ Thánh Giuse Trùm Lựu, TĐ. Bổn mạng Quới 

chức GPVL, Hành hương tại Mặc Bắc. 

Lịch chầu lƣợt: Ngọn. 

03 11 Tr 

CHÖA NHẬT IV PHỤC SINH. TV tuần IV. CHÖA 

NHẬT CHÖA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên 

triệu linh mục và tu sĩ.  

Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10. 

Lịch chầu lƣợt: Mỹ Chánh, Kinh Điều, Phú Đa. 

04 12 Tr Thứ Hai. Cv 11,1-18 ; Ga 10,11-18. 

05 13 Tr 
Thứ Ba. Cv 11,19-26 ; Ga 10,22-30. 

Hành hương Năm Thánh Đức Mẹ La Mã - Bến Tre 

06 14 Tr Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a ; Ga 12,44-50. 

07 15 Tr Thứ Năm đầu tháng. Cv 13,13-25 ; Ga 13,16-20. 

08 16 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33 ; Ga 14,1-6. 

09 17 Tr Thứ Bảy. Cv 13,44-52 ; Ga 14,7-14. 

10 18 Tr 

CHÖA NHẬT V PHỤC SINH. TV tuần I. Cv 6,1-7 ; 

1 Pr 2,4-9 ; Ga 14,1-12. 

Lịch chầu lƣợt: Mỹ Hoá, Hàn Thẻ, Quang Phong. 

11 19 Tr 
Thứ Hai. Cv 14,5-18 ; Ga 14,21-26. 

Lịch chầu lƣợt: Định Thuận 

12 20 Tr 
Thứ Ba. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, TĐ (Đ); Thánh 

Pancratiô TĐ (Đ). Cv 14,19-28 ; Ga 14,27-31a. 
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13 21 Tr 

Thứ Tư. Đức Mẹ Fatima ( Tr). Cv 15,1-6 ; Ga 15,1-8. 

(Hay lễ về Đức Mẹ: Is 61,9-11 Lc 11, 27-28) 
 Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

Ngày giỗ ĐC Antôn Nguyễn Văn Thiện (2012). 

14 22 Đ 
Thứ Năm. THÁNH MATTHIA, TÔNG  ĐỒ. Lễ kính.   

Cv  1,15-17.20-26 ;  Ga 15,9-17. 

15 23 Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31 ; Ga 15,12-17. 

16 24 Tr Thứ Bảy. Cv 16,1-10 ; Ga 15,18-21. 

17 25 Tr 
CHÖA NHẬT VI PHỤC SINH.TV tuần II.  
Cv 8,5-8.14-17 ; 1 Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21. 

Lịch chầu lƣợt: Rạch Lọp, Vũng Liêm, Tân Xuân, Bến Vông. 

18 26 Tr 
Thứ Hai. Thánh Gioan I, GH, TĐ (Đ). Cv 16,11-15 ; Ga 

15,26-16,4a. 

19 27 Tr Thứ Ba. Cv 16,22-34 ; Ga 16,5-11. 

20 28 Tr 
Thứ Tư. Thánh Bernarđinô Siêna, Lm (Tr). Cv 17,15.22-

18,1 ; Ga 16,12-15. 

21 29 Tr 
Thứ Năm. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, 

và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 18,1-8 ; Ga 16,16-20. 

22 30 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 18,9-18 ; Ga 

16,20-23a. 

23 
01- 

04n 
Tr 

Thứ Bảy. Cv 18,23-28 ; Ga 16,23b-28. 

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr).  

Các bài đọc: Lấy ở chính ngày lễ. 

24 02 Tr 

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÖA THĂNG 

THIÊN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Mt 28,16-20. 

Lịch chầu lƣợt: An Hiệp (VL), Cầu Đúc, Thôn Rôn, 

Nhơn Ngãi (Mai Phốp). 

25 03 Tr 

Thứ Hai. TV tuần III. Thánh Bêđa Khả Kính, Lm, TSHT 

(Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria 

Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Cv 19,1-8 ; Ga 16,29-33. 

26 04 Tr 
Thứ Ba. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 

20,17-27 ; Ga 17,1-11a. 

27 05 Tr 
Thứ Tư. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Cv 20,28-38 ; 

Ga 17,11b-19. 

28 06 Tr Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11 ; Ga 17,20-26. 

29 07 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng (Tr). Cv 25,13b -

21 ; Ga 21,15-19. 
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30 08 Tr 

Thứ Bảy. Cv 28,16-20,30-31 ; Ga 21,20-25. 

Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN 

XUỐNG (Đ). St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b hay 

Ed 37,1-14 hay Ge 3,1-5) ; Rm 8,22-27 ; Ga 7,37-39. 

31 09 Đ 

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ 

trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11 ; 1 Cr 

12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên. 

Lịch chầu lƣợt:Trà Vinh, Giồng Luông, Lộc Hòa. 

LƢU Ý: Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng 

Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. 

Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng 

cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và 

thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99). Ngoài Mùa Phục Sinh, không 

được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh. 

MÙA THƢỜNG NIÊN 
(Sau Chúa Nhật Hiện Xuống) 

THÁNG SÁU 
Ý cầu nguyện: Cầu xin Thánh Tâm mở lối: Xin cho tất cả những ai đang gặp đau 

khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng thánh tâm Chúa Giêsu. 

KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên 

Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người 

Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. 

Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất 

về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng 

không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy. 

01-6 10 Tr 

Thứ Hai. Tuần IX Thƣờng Niên. TV tuần I.Đức Trinh 

Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. 

2 Pr 1, 2-7; Mc 12, 1-12. (hay lễ về Đức Mẹ: St 3,9-15.20 

[hay Cv 1,12-14], Ga 19,25-27). 

02 11 X 
Thứ Ba. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). 2 

Pr 3, 12-15a. 17-18; Mc 12, 13-17. 

03 12 Đ 
Thứ Tƣ. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, TĐ. Lễ 

nhớ. 2 Tm 1, 1-3.6-12; Mc 12, 18-27. 

04 13 X Thứ Năm đầu tháng. 2 Tm  2,8-15;  Mc 12, 28b-34. 

05 14 Đ 
Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục,tử đạo, Lễ 

Nhớ. 2 Tm 3,10-17, Mc 12,35-37. 
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06 15 X 
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Norbertô, Gm (Tr). 2 Tm 4,1-8; 

Mc 12,38-44. 

07 16 Tr 

CHÚA NHẬT X THƢỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ 

Trọng. Lễ cầu cho giáo dân. (Lễ họ). Xh 34,4b-6.8-9 ; 2 Cr 

13,11-13 ;  Ga 3,16-18. 

Lịch chầu lƣợt: Giồng Tre, Cái Tôm, Cái Lóc. 

08 17 X Thứ Hai. TV tuần II. 1V 17,1-6; Mt 5,1-12 

09 18 X 
Thứ Ba. Thánh Ephrem, phó tế, TSHT (Tr) 1V 17,7-16; 

Mt 5,13-16. 

10 19 X Thứ Tư. 1 V 18, 20-39; Mt 5, 17-19. 

11 20 Đ 
Thứ Năm. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ. Cv 11, 21b-

26;13,1-3; Mt 10, 6-13 (Hay BĐ mùa TN Mt 5, 20-26). 

12 21 X Thứ Sáu. 1 V 19, 9a.11-16;  Mt 5, 27-32. 

13 22 Tr 
Thứ Bảy. Thánh Antôn Pađôva, Linh mục, TSHT. 

Lễ nhớ. 1 V 19, 19-21;  Mt 5, 33-37. 
Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 23 Tr 

CHÚA NHẬT XI THƢỜNGNIÊN. MÌNH VÀ MÁU 

THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ 

họ). Đnl 8,2-3.14b-16a ; 1 Cr 10,16-17 ; Ga 6,51-58. 

Lịch chầu lƣợt (LỄ MÌNH THÁNH CHÚA): Cái 

Quao, Tiểu Chủng Viện, Trà Kiết.  

Lịch chầu lƣợt: Mai Phốp, Thom, Thới Lộc 

15 24 X Thứ Hai. TV tuần III 1 V 21, 1-16; Mt 5, 38-42. 

16 25 X Thứ Ba. 1 V 21, 17-29;  Mt 5, 43-48.  

17 26 X Thứ Tư. 2 V 2,1.4.6-14; Mt 6, 1-6.16-18. 

18 27 X Thứ Năm. Hc 48, 1-14;  Mt 6, 7-15.  

19 28 Tr 

Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. 

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-

11 ; 1 Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30. 

Lịch chầu lƣợt: Ba Vát, An Đức, Kiến Vàng, Thạnh 

Hƣng. 

20 29 Tr 
Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.  

Is 61, 9-11; Lc 2, 41-51. 

21 01-05 X 

CHÚA NHẬT XII THƢỜNG NIÊN. TV tuần IV . Gr 

20,10-13 ; Rm 5,12-15 ; Mt 10,26-33. 

Lịch chầu lƣợt: Long Hƣng, Thành Thới, Tân 

Thanh, Rạch Gừa. 

22 02 X 
Thứ Hai. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr), Thánh 

Gioan Fisher, giám mục,tử đạo và Thánh Tôma More, tử 

http://vietcatholic.org/Bible/Read.aspx?code=5112&year=2
http://vietcatholic.org/Bible/Read.aspx?code=5114&year=2
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đạo (Đ). 2 V 17, 5-8.13-15a.18;  Mt 7,1-5. 

23 03 X 
Thứ Ba. 2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14 

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN 

TẨY GIẢ (Tr). Gr 1, 4-10; 1 Pr 1, 8-12; Lc 1, 5-17. 

24 04 Tr 
Thứ Tƣ. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ 

trọng. Is 49, 1-6; Cv 13, 22-26; Lc 1, 57-66.80.  

Hành hương Năm Thánh Dòng Kitô Vua – Cái Nhum 

25 05 X Thứ Năm. 2 V 24, 8-17;  Mt 7, 21-29. 

26 06 X Thứ Sáu.2 V 25,1-12; Mt 8,1-4. 

27 07 X 
Thứ Bảy. Thánh Cyrillô Alexandria, TSHT (Tr). Ac 2, 

2.10-14.18-19; Mt 8, 5-17. 

28 08 X 

CHÚA NHẬT XIII THƢỜNG NIÊN. TV tuần I.  

2 V 4,8-11.14-16a ; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42. 

Chiều: Lễ Vọng Thánh Phêrô và thánh Phaolô, Tông 

Đồ (Đ) Cv 3,1-10 ; Gl 1,11-20 ; Ga 21,15-19 

Lịch chầu lƣợt: Quảng Ngãi, Định Bình, Cái Nứa. 

29 09 Đ 
Thứ Hai. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, 

TÔNG ĐỒ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 

Cv 12,1-11 ;  2 Tm 4,6-8.17-18 ;  Mt  16,13-19. 

30 10 X 
Thứ Ba. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma 

(Đ). Am 3,1-8;4,11-12 ; Mt 8,23-27. 

THÁNG BẢY 
Ý cầu nguyện: Cầu cho các gia đình của chúng ta: Xin cho các gia đình ngày 

nay được hướng dẫn, được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và tôn trọng. 

01-07 11 X Thứ Tư. Am 5, 14-15.21-24;  Mt 8, 28-34. 

02 12 X Thứ Năm đầu tháng. Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8. 

03 13 Đ 

Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỔ. Lễ 

kính. Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29.   

KÍNH THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH 

Bổn Mạng GPVL. Hành hương tại Đình Khao. 

04 14 X 
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha 

(Tr). Am 9, 11-15; Mt 9, 14-17. 

05 15 X 

CHÚA NHẬT XIV THƢỜNG NIÊN. TV tuần II. 
Dcr 9,9-10 ; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30. 

Lịch chầu lƣợt: Ba Tri, Vĩnh Bình (Phú Phụng), 

Tân Long (Ba Tục). 

06 16 X 
Thứ Hai. Thánh Maria Gôretti, trinh nữ, tử đạo (Đ). 
Hs 2, 16.17b-18.21-22; Mt 9, 18-26. 
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07 17 X Thứ Ba. Hs 8, 4-7.11-13;  Mt 9, 32-38. 

08 18 X Thứ Tư. Hs 10, 1-3.7-8.12;  Mt 10, 1-7. 

09 19 X 
Thứ Năm. Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục, và các 

bạn, tử đạo (Đ). Hs 11, 1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10, 7-15. 

10 20 X Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23 

11 21 Tr 
Thứ Bảy. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Is 6, 1-

8; Mt 10, 24-33. 

12 22 X 
CHÚA NHẬT XV THƢỜNG NIÊN. TV tuần III. 
Is 55,10-11 ; Rm 8,18-23 ; Mt 13,1-23. (hay Mt 13,1-9). 

Lịch chầu lƣợt: Tân Thành, Ba Lai, Cái Muối. 

13 23 X 
Thứ Hai. Thánh Henricô (Tr). Is 1, 10-17;  Mt 10,  34 -11,1. 
Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 24 X 
Thứ Ba. Thánh Camillô Lellis, Linh mục (Tr). Is 7, 1-9;  

Mt 11, 20-24. 

15 25 Tr 
Thứ Tƣ. Thánh Bônaventura, giám mục,TSHT. Lễ 

nhớ. Is 10, 5-7.13-16;  Mt 11, 25-27. 

16 26 X 
Thứ Năm. Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr). Is 26, 7-9.12.16-19;  

Mt 11, 28-30. (Hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2, 14-17; Mt 12, 46-50). 

17 27 X Thứ Sáu. Is 38, 1-6.21-22.7-8;  Mt 12, 1-8. 

18 28 X Thứ Bảy. Mk 2, 1-5;  Mt 12, 14-21 

19 29 X 
CHÚA NHẬT XVI THƢỜNG NIÊN. TV tuần IV. 

Kn 12,13.16-19 ; Rm 8,26-27 ; Mt 13,24-43  

Lịch chầu lƣợt: Cái Cá, Bình Minh, Bảo Thạnh. 

20 30 X 
Thứ Hai. Thánh Apôllinarê, Giám mục , TĐ (Đ). Mk 6, 

1-4.6-8;  Mt 12, 38-42. 

21 01-06 X 
Thứ Ba. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, TSHT. (Tr) 
Mk 7, 14-15.18-20; Mt 12, 46-50. 

22 02 Tr 
Thứ Tƣ. THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA. lễ 

kính. Dc 3,1-4a (hay 2 Cr 5,14-17) ; Ga 20,1-2.11-18. 

23 03 X 
Thứ Năm.Thánh Birgitta, nữ tu (Tr) Gr 2, 1-3.7-8.12-13;  Mt 

13, 10-17. 

24 04 X 
Thứ Sáu. Thánh Sarbêliô Makhluf, Linh mục (Tr). Gr 3, 

14-17; Mt 13, 18-23. 

25 05 Đ 
Thứ Bảy. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.   
2 Cr 4, 7-15; Mt 20, 20-28.   

26 06 X 
CHÚA NHẬT XVII THƢỜNG NIÊN. TV tuần I. 

1 V 3,5.7-12 ; Rm 8,28-30 ; Mt 13,44-52 (hay Mt 13,44-46). 

Lịch chầu lƣợt: Xuân Hiệp, Cái Hàng, Nhị Long. 

27 07 X Thứ Hai. Gr 13, 1-11; Mt 13, 31-35. 
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28 08 X Thứ Ba. Gr 14, 17-22; Mt 13, 36-43. 

29 09 Tr 
Thứ Tƣ. Thánh nữ Martha, Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16 ; Ga 

11,19-27 (hay Lc 10,38-42). 

30 10 X 
Thứ Năm. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, TSHT 

(Tr). Gr 18, 1-6; Mt 13, 47-53. 

31 11 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Ignatiô  Loyôla, Linh mục. Lễ nhớ. 
Gr 26, 1-9; Mt 13, 54-58. 

THÁNG TÁM 
Ý cầu nguyện: Cầu cho môi trường biển:  Xin cho những người đang lao 

động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thủy thủ, người đánh cá 

và gia đình họ luôn được bình an. 

01-8 12 Tr 
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, 

giám mục,TSHT. Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14, 1-12. 

LƢU Ý : Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ 

giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn 

đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước 

lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo  Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một 

lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33). 

02 13 X 
CHÚA NHẬT XVIII THƢỜNG NIÊN. TV tuần II. 

Is 55,1-3; Rm 8, 35.37-39; Mt 14,13-21. 
Lịch chầu lƣợt: Giồng Thủ Bá, Bình Huề, Bƣng Trƣờng. 

03 14 X Thứ Hai Gr 28,1-17 ; Mt 14,22-36. 

04 15 Tr 
Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ 

nhớ. Gr 30, 1-2.12-15.18-22;  Mt 15, 1-2. 10-14 

05 16 X 

Thứ Tư. Lễ Cung Hiến Thánh Đường Đức Maria (Tr). Gr 

31, 1-7;  Mt 15, 21-28. (hay về Lễ Đức Mẹ: Kh 21,1-5a ; 

Lc 11,27-28). 

06 17 Tr 
Thứ Năm đầu tháng. LỄ CHÚA HIỂN DUNG. Lễ 

kính. Đn 7,9-10.13-14 ; (hay 2 Pr 1,16-19) ; Mt 17,1-9. 

07 18 X 

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các 

bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, Linh mục (Tr). Nk 

2,1.3;3,1-3.6-7 ; Mt 16,24-28. 

08 19 Tr 
Thứ Bảy. Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ nhớ. Kb 1, 

12-2,4;  Mt 17, 14-20. 

09 20 X 

CHÚA NHẬT XIX THƢỜNG NIÊN. TV tuần III. 

 1 V 19,9a.11-13a ; Rm 9,1-5 ; Mt 14,22-33. 
Lịch chầu lƣợt: MTGCái Mơn, Phƣớc Hảo, Tân Quy, Phú 

Quới. 
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10 21 Đ 
Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. 

Lễ kính. 2 Cr 9,6-10 ; Ga 12,24-26. 

11 22 Tr 
Thứ Ba. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ. Ed 2, 8-3,4; 

Mt 18, 1-5.10.12-14. 

12 23 X 
Thứ Tư. Thánh Joanna Phanxica Chantal, Nữ tu (Tr). Ed 

9,1-7;10,18-22 ; Mt 18,15-20.  

13 24 X 

Thứ Năm. Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và 

thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 12, 1-12; Mt 

18, 21-19,1. 
Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

14 25 Đ 

Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh 

mục, Tử đạo. Lễ nhớ. Ed 16, 1-15.60.63 (Hay Ed 16, 

59-63); Mt 19,3-12. 

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15, 

3-4.15-16;16,1-2; 1 Cr 15, 54-57; Lc 11, 27-28. 

15 26 Tr 

Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho 

giáo dân (Lễ họ). Kh 11, 19a;12,1-6a.10ab; 1 Cr 15, 20-

27;  Lc 1, 39-56. 

Lịch chầu lƣợt: Cây Gòn, Vang Quới. 

16 27 X 
CHÚA NHẬT XX THƢỜNG NIÊN. TV tuần IV. 
Is 56,1.6-7 ; Rm 11,13-15.29-32 ; Mt 15,21-28. 
Lịch chầu lƣợt: Tân Quới, Vĩnh Thạnh, Ba Càng, Lộ Mới. 

17 28 X 
Thứ Hai. Ed 24, 15-24;  Mt 19, 16-22. 

Ngày giỗ ĐC Tôma Nguyễn Văn Tân (2013) 

18 29 X Thứ Ba. Ed 28, 1-10; Mt 19, 23-30. 

19 01-07 X 
Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, Lm (Tr). Ed 34,1-11; Mt 20, 

1-16a. 

20 02 Tr 
Thứ Năm. Thánh Bernarđô, viện phụ, TSHT. Lễ 

nhớ. Ed 36, 23-28;  Mt 22, 1-14. 

21 03 Tr Thứ Sáu. Thánh Piô X, GH. Lễ nhớ. Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.   

22 04 Tr 
Thứ Bảy. Đức Maria Nữ Vƣơng. Lễ nhớ. Is 9, 1-6; Lc 1, 

26-38. 

23 05 X 

CHÚA NHẬT XXI THƢỜNG NIÊN. TV tuần I. 

 Is 22,19-23 ; Rm 11,33-36 ; Mt 16,13-20. 

Lịch chầu lƣợt: Cái Bông, Giồng Dầu, Thông Lƣu. 

Lịch chầu lƣợt (SAU CN ĐỨC MẸ TRINH NỮ 

VƢƠNG): Giáo Mẹo, Phú Thuận. 

24 06 Đ 
Thứ Hai. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ 

kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51. 
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25 07 X 
Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh 

mục (Tr) 2 Tx 2, 1-3a.14-17; Mt 23, 23-26. 

26 08 X Thứ Tư. 2 Tx 3,6-10.16-18 ; Mt 23,27-32. 

27 09 Tr 
Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 1 Cr 1, 1-9;  Mt 

24, 42-51. 

28 10 Tr 
Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục,TSHT. Lễ 

nhớ. 1 Cr 1, 17-25; Mt 25, 1-13. 

29 11 Đ 
Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. 
Gr 1, 17-19 ; Mc 6, 17-29. 

30 12 X 
CHÚA NHẬT XXII THƢỜNG NIÊN. TV tuần II. 

Gr 20,7-9 ; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27. 

Lịch chầu lƣợt: Cầu Vỹ, Phú Túc, Kinh Long Hội. 

31 13 X Thứ Hai. 1 Cr 2, 1-5; Lc 4, 16-30. 

THÁNG CHÍN 
Ý cầu nguyện: Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên 

của hành tinh: Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị hủy 

hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.  

01-09 14 X Thứ Ba. 1 Cr 2, 10b-16;  Lc 4, 31-37. 

02 15 X 
Thứ Tƣ. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc. 1 Cr 3, 

1-9;  Lc 4, 38-44. 

03 16 Tr 
Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả, giáo 

hoàng, TSHT. Lễ nhớ. 1 Cr 3,18-23; Lc 5,1-11 

04 17 X Thứ Sáu đầu tháng. 1 Cr 4, 1-5; Lc 5, 33-39. 

05 18 X 
Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu (Tr). 

1 Cr 4,6b-15 ; Lc 6,1-5. 

06 19 X 
CHÚA NHẬT XXIII  THƢỜNG NIÊN. TV tuần III. 

Ed 33,7-9 ; Rm 13,8-10 ; Mt 18,15-20. 

Lịch chầu lƣợt: Giồng Lớn, Thành Lợi, Vĩnh Chính. 

07 20 X Thứ Hai. 1 Cr 5, 1-8; Lc 6, 6-11. 

08 21 Tr 
Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ Kính. .  
Mk 5, 1-4a (Hay Rm 8, 28-30);  Mt 1, 1-16.18-23 (Hay 

Mt 1, 18-23) 

09 22 X 
Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, Lm (Tr). 1 Cr 7, 25-31; Lc 

6, 20-26 

10 23 X Thứ Năm. 1 Cr 8,1-7.11-13;  Lc 6, 27-38. 

11 24 X Thứ Sáu. 1 Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42. 

12 25 X 
Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr). 1 Cr 10,14-22 ; Lc 6,43-49. 

(hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hay Ep 1,3-6.11-12] ; Lc 1,39-47). 
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13 26 X 

CHÚA NHẬT XXIV THƢỜNG NIÊN. TV tuần IV. 

Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35. 
Hành hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre và Fatima Vĩnh Long 

Lịch chầu lƣợt: Vĩnh Kim, Mỹ Lồng, Đức Hoà. 

14 27 Đ 
Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. 

Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11) ; Ga 3,13-17. 

15 28 Tr 
Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9 ; Ga 19,25-

27 (hay Lc 2,33-35). 

16 29 Đ 
Thứ Tƣ. Thánh Cornêliô, Giáo hoàng, tử đạo, và 

thánh Cyprianô, giám mục,tử đạo. Lễ nhớ. 1 Cr 12, 

31-13,13;  Lc 7, 31-35. 

17 01-08 X 
Thứ Năm. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, TSHT 

(Tr). 1 Cr 15, 1-11; Lc 7, 36-50. 

18 02 X Thứ Sáu.1 Cr 15,12-20; Lc 8,1-3. 

19 03 X 
Thứ Bảy. Thánh Januariô, giám mục,tử đạo (Đ). 1 Cr 

15, 35-37.42-49;  Lc 8, 4-15. 

20 04 X 
CHÚA NHẬT XXV THƢỜNG NIÊN. TV tuần I. 

Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24,27a ; Mt 20,1-16a. 

Lịch chầu lƣợt: Cầu Ngang, Phú Phụng, Giồng Keo. 

21 05 Đ 
Thứ Hai. THÁNH MÁTTHÊU, TÔNG ĐỒ. TÁC GIẢ 

SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13. 

22 06 X Thứ Ba. Cn 21, 1-6.10-13;  Lc 8, 19-21. 

23 07 Tr 
Thứ Tƣ. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.  
Cn 30, 5-9;  Lc 9, 1-6. 

24 08 X Thứ Năm. Gv 1, 2-11;  Lc 9, 7-9. 

25 09 X Thứ Sáu. Gv 3, 1-11;  Lc 9, 18-22. 

26 10 X 
Thứ Bảy. Thánh Cosma và Đamianô, Tử đạo (Đ). Gv 

11,9-12,8; Lc 9,43b-45. 

27 11 X 
CHÚA NHẬT XXVI THƢỜNG NIÊN. TV tuần II 

Ed 18,25-28 ; Pl 2,1-11(hay Pl 2,1-5) ; Mt 21,28-32. 

Lịch chầu lƣợt: Trà Ôn, Vĩnh Hoà, Phƣờng Tƣ 

28 12 X 
Thứ Hai. Thánh Venceslaô, TĐ  (Đ). Thánh Laurensô 

Ruiz và các bạn, Tử Đạo (Đ). G 1,6-22; Lc 9,46-50 

29 13 Tr 
Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 

MICHAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính. 
Đn7, 9-10.13-14 (Hay Kh 12,7-12a);Ga 1,47-51. 

30 14 Tr 
Thứ Tƣ. Thánh Giêrônimô, linh mục, TSHT. Lễ nhớ. 

G 9,1-12.14-16; Lc 9,57-62. 
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THÁNG MƢỜI 
Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội: Xin cho 

các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh 

Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội. 

THÁNG MÂN CÔI 
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu 

gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, 
chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những 

lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. 

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng 

như tầm quan trọng của kinh này. 

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia 

đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp 

nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những 

hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, 

concessio 17). 

01-10 15 Tr 

Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI 

ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TSHT. Bổn mạng 

các xứ truyền giáo. Lễ kính. Ngày Trung Thu. 

Cầu cho thiếu nhi. Is 66, 10-14c (Hay Rm 8, 14-17); 

Mt 18, 1-5. 

02 16 Tr 
Thứ Sáu đầu tháng. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.  
Xh 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10. 

03 17 X Thứ Bảy đầu tháng. G 42, 1-3.5-6.12-16; Lc 10, 17-24. 

04 18 X 

CHÚA NHẬT XXVII THƢỜNG NIÊN. TV tuần III. 

Is 5,1-7 ; Pl 4,6-9 ; Mt 21,33-43. Đƣợc kính trọng thể lễ 

Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp 

tháng 04-1991]: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38. 

Lịch chầu lƣợt: Tân An Đông, Cái Hô, La Mã. 

05 19 X Thứ Hai. Gl 1, 6-12; Lc 10,25-37 

06 20 X Thứ Ba. Thánh Brunô, Lm (Tr). Gl 1,13-24; Lc 10, 38-42. 

07 21 Tr 

Thứ Tƣ. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ. 

Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7) ; Lc 1,26-38. 
Hành hương Đức Mẹ La Mã - Bến Tre, Bế mạc Năm Thánh 

Lịch chầu lƣợt (Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07.10): Tân 

Phó, An Trƣờng. 

08 22 X Thứ Năm. Gl 3, 1-5;  Lc 11, 5-13. 

09 23 X 
Thứ Sáu. Thánh  Điônysiô, Gm, và các bạn, tử đạo (Đ). 

Thánh Gioan Lêônarđô, Lm (Tr). Gl 3,7-14; Lc 11,15-26. 
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10 24 X Thứ Bảy. Gl 3, 22-29;  Lc 11, 27-28. 

11 25 X 

CHÚA NHẬT XXVIII THƢỜNG NIÊN. TV tuần IV 

Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14. (hay Mt 22,1-10). 

Lịch chầu lƣợt: Tam Bình, Hiếu Nhơn, Mỹ Nhơn, 

Thuỷ Thuận, Lấp Vò. 

12 26 X Thứ Hai. Gl 4, 22-24.26-27.31-5,1; Lc 11, 29-32. 

13 27 X 
Thứ Ba. Gl  5, 1-6;  Lc 11, 37-41. 

Hành hương Kính Đức Mẹ Fatima - Vĩnh Long. 

14 28 X 
Thứ Tư. Thánh Callistô I, GH, TĐ (Đ).  Gl 5, 18-25;  Lc 

11,42-46. 

15 29 Tr 
Thứ Năm. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, TSHT. Lễ nhớ. 

Ep 1,1-10; Lc 11,47-54. 

16 30 X 
Thứ Sáu. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Alacoque, 

trinh nữ (Tr). Ep 1, 11-14;  Lc 12, 1-7. 

17 01-09 Đ 
Thứ Bảy. Thánh Ignatiô thành Antiôchia, giám 

mục,tử đạo. Lễ nhớ. Ep 1, 15-23;  Lc 12, 8-12. 

18 02 X 

CHÚA NHẬT XXIX THƢỜNG NIÊN. TV tuần I. 

Is 45,1.4-6 ; 1 Tx 1,1-5b ; Mt 22,15-21. Chúa Nhật 

Truyền Giáo (Tr). Được cử hành thánh lễ cầu cho việc 

rao giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc. 

Lịch chầu lƣợt: Cầu Vồng, Cái Tàu, Mỹ Thạnh, 

Phƣớc Định. 

19 03 X 

Thứ Hai. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, Thánh Isaac 

Jôgues, Lm và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh 

Giá, Lm (Tr). Ep 2, 1-10;  Lc 12, 13-21.  

20 04 X Thứ Ba. Ep 2,12-22; Lc 12, 35-38.  

21 05 X Thứ Tư. Ep 3, 2-12;  Lc 12, 39-48.  

22 06 X 
Thứ Năm. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr). Ep 

3, 14-21;  Lc 12, 49-53.  

23 07 X 
Thứ Sáu. Thánh Gioan Capestranô, Lm (Tr). Ep 4, 1-6;  

Lc 12, 54-59. 

24 08 X 
Thứ Bảy. Thánh Antôn Maria Claret, Gm (Tr). Ep 4, 7-

16;  Lc 13, 1-9. 

25 09 X 
CHÚA NHẬT XXX THƢỜNG NIÊN. TV tuần II. 

Xh 22,20-26 ; 1 Tx 1,5c-10 ; Mt 22,34-40. 

Lịch chầu lƣợt: Mỹ Thuận, Tân Hƣng, Hàm Luông. 

26 10 X Thứ Hai. Ep 4, 32-5,8;  Lc 13, 10-17. 

27 11 X 
Thứ Ba. Ep 5, 21-33; Lc 13, 18-21. 

 



-33- 

 

28 12 Đ 
Thứ Tƣ. THÁNH SIMON VÀ GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ 

kính.  Ep 2,19-22 ; Lc 6,12-19. 

29 13 X Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35. 

30 14 X Thứ Sáu. Pl 1,1-11; Lc 14,1-6. 

31 15 X Thứ Bảy. Pl 1, 18-26; Lc 14, 1.7-11. 

THÁNG MƢỜI MỘT 
Ý cầu nguyện: Cầu cho trí tuệ nhân tạo: Xin cho các tiến bộ về rô-bốt và 

trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người. 

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 
  

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, 

dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được 

giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy 

dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. 

01-11 16 Tr 

CHÚA NHẬT XXXI THƢỜNG NIÊN. CÁC 

THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân 

(Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14 ; 1 Ga 3,1-3 ; Mt 5,1-12a. 

Lịch chầu lƣợt: Càng Long, An Điền, Cầu Mới 

* LƯU Ý: Về việc viếng Nhà Thờ và viếng Đất Thánh. 
1. Từ trƣa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã 

qua đời, ai viếng Nhà Thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin 

Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng 

tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý ĐGH) nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. 

Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng Nhà Thờ, nhà 

nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau. 

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi 

viếng đất thánh, và dù có đọc kinh thầm cho các linh hồn, thì cũng được 

hưởng nhờ một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước 

lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh 

hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi). 
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng đất thánh và cầu nguyện cho các 

linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá.(Ench. Induig., ấn bản 1999, concessio 29). 

02 17 Tm 
Thứ Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 

(LỄ CÁC ĐẲNG). 
Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử 

hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có 

thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ 

cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo 

Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này). 
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Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các 

tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v...,1973, trang 225-

249, hoặc Nghi Lễ An Táng và Thánh Lễ Cầu Hồn). 

03 18 X 
Thứ Ba. TV Tuần III. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). 

Pl 2, 5-11;  Lc 14, 15-24. 

04 19 Tr 
Thứ Tƣ. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. 
Pl 2, 12-18;  Lc 14, 25-33. 

05 20 X Thứ Năm đầu tháng. Pl 3,3-8a;  Lc 15, 1-10. 

06 21 X Thứ Sáu đầu tháng. Pl 3,17-4,1; Lc 16,1-8. 

07 22 X Thứ Bảy đầu tháng. Pl 4, 10-19;  Lc 16, 9 -15. 

08 23 X 

CHÚA NHẬT XXXII THƢỜNG NIÊN. TV tuần IV. 

Kn 6,12-16 ; 1 Tx 4,13-18 (hay 1 Tx 4,13-14) ; Mt 25,1-13. 

Lịch chầu lƣợt: Hựu Thành, Phƣớc Hoà, Khâu 

Băng, Nhơn Nghĩa (Rạch Miễu). 

09 24 Tr 
Thứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƢỜNG 

LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 

3,9b-11.16-17) ; Ga 2,13-22. 

10 25 Tr 
Thứ Ba. Thánh Lêô Cả, GH, TSHT. Lễ nhớ. Tt 2, 1-

8.11-14;  Lc 17, 7-10. 

11 26 Tr 
Thứ Tƣ. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Tt 3, 1-

7;  Lc 17, 11-19. 

12 27 Đ 
Thứ Năm. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Plm 

7-20;  Lc 17, 20-25. 

13 28 X Thứ Sáu. 2 Ga 4-9; Lc 17, 26-37.  

14 29 X Thứ Bảy. 3 Ga 5-8;  Lc 18, 1-8. 

15 01-10 X 

CHÚA NHẬT XXXIII THƢỜNG NIÊN. TV tuần I. 
Cn 31,10-13.19-20.30-31 ; 1 Tx 5,1-6 ; Mt 25,14-30 

(hay Mt 25,14-15.19-21). 
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
(Đ). [HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4- 1991].* Phụng 
vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các Thánh Tử đạo. 

Chầu lƣợt: Quang Diệu, Nhơn Lƣơng, Thanh Sơn. 

16 02 X 
Thứ Hai. Thánh Margarita Scotland (Tr). Thánh 

Gertruđê, trinh nữ (Tr). Kh 1, 1-4;2,1-5a ;  Lc 18, 35-43. 

17 03 Tr 
Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kh 3, 

1-6.14-22;  Lc 19, 1-10. 

18 04 X 

Thứ Tư. Cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và thánh 

đường  Thánh Phaolô (Tr). Kh 4,1-11; Lc 9,11-28. (hay lễ 

về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31 ;  Mt 14,22-33).   

http://vietcatholic.org/Bible/Read.aspx?code=5325&year=2
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19 05 X Thứ Năm. Kh 5, 1-10;  Lc 19, 41-44. 

20 06 X Thứ Sáu. Kh 10, 8-11; Lc 19,45-48. 

21 07 Tr 
Thứ Bảy. Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. 

Lễ nhớ. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50. 

22 08 Tr 

CHÚA NHẬT XXXIV THƢỜNG NIÊN. ĐỨC 

GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Ed 34,11-

12.15-17 ; 1 Cr 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46. 

Lịch chầu lƣợt: Phú Đức, Dòng Kitô Vua CN, 

Fatima, Giồng Ổi, Phƣớc Hƣng. 
Bế mạc Năm Thánh Dòng Kitô Vua – Cái Nhum 

23 09 X 
Thứ Hai. TV tuần II. Thánh Clêmentê I, GH, TĐ (Đ). Thánh 

Côlumbanô, viện phụ (Tr). Kh 14, 1-3, 4b-5; Lc 21, 1-4. 

24 10 Đ 

Thứ Ba. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn 

mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng CD 878/90).  
* Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số Lễ chung kính các 

Thánh Tử đạo. 

25 11 X 
Thứ Tư. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). 
Kh 15, 1-4; Lc 21, 12-19. 

26 12 X Thứ Năm. Kh 18, 1-2.21-23;19,1-3.9a; Lc 21, 20-28. 

27 13 X Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33 

28 14 X Thứ Bảy. Kh 22,1-7; Lc 21, 34-36. 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2020 

NĂM PHỤNG VỤ 2020 -2021 
Năm B (Lƣợc soạn) 

29-11 15-10 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. TV tuần I. 

30 16 Đ Thứ Hai. Thánh ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 

THÁNG MƢỜI HAI 2020 

01-12 17 Tm Thứ Ba. 

02 18 Tm Thứ Tư. 

03 19 Tr 
Thứ Năm đầu tháng. Thánh PHANXICÔ XAVIÊ, linh mục. 

Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. 

04 20 Tm Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, TSHT (Tr). 

05 21 Tm Thứ Bảy đầu tháng.. 

06 22 Tm CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. TV tuần II. 

07 23 Tr Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục,TSHT. Lễ nhớ. 

08 24 Tr 
Thứ Ba. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cầu 

cho giáo dân (Lễ họ). 

09 25 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr). 

10 26 Tm Thứ Năm. 
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11 27 Tm Thứ Sáu. Thánh Đamasô I, GH (Tr). 

12 28 Tm Thứ Bảy. Lễ Đức Mẹ Guađalupê (Tr). 

13 29 Tm CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. TV tuần III.  

14 01-11 Tr Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, TSHT. Lễ nhớ. 

15 02 Tm Thứ Ba. 

16 03 Tm Thứ Tư. 

17 04 Tm Thứ Năm. 

18 05 Tm Thứ Sáu. 

19 06 Tm Thứ Bảy. 

20 07 Tm CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. TV tuần IV. 

21 08 Tm Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, TSHT. 

22 09 Tm Thứ Ba. 

23 10 Tm Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục. 

24 11 Tm Thứ Năm. 

25 12 Tr Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ Trọng 

26 13 Đ Thứ Bảy. Thánh Stêphanô, Tử Đạo Tiên Khởi. Lễ kính. 

27 14 Tr 
CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 

THÁNH GIA: CHÖA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH 

GIUSE. Lễ kính.  

28 15 Đ Thứ Hai. Các Thánh Anh Hài. Tử đạo. Lễ kính. 

29 16 Tr Thứ Ba. Thánh Tôma Becket, giám mục,tử đạo. 

30 17 Tr Thứ Tư. 

31 18 Tr Thứ Năm. Thánh Silvester I, GH. 
 

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG 

Đức Cha Phêrô HUỲNH VĂN HAI 
“HÃY RA KHƠI VÀ THẢ LƢỚI” 

 Sinh tại Thạnh Phú Bến Tre  ngày 18-05-1954 

 Thụ phong Linh Mục tại NT Chánh Tòa VL  ngày 31-08-1994 

 Tấn phong Giám Mục tại NT Chánh Tòa VL ngày 11-12-2015 

LINH MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG 2019 
 

Số Quý Danh Sinh LM Địa chỉ 

1 Gioakim Nguyễn Văn Quang 1928 1955 Hưu La Mã 

2 Phêrô Phan Ngọc Đức 1930 1957 Hưu dưỡng 

3 Phaolô Nguyễn Văn Thãnh 1933 1958 Nhà hưu Gp 

4 Matthêu Nguyễn Văn Sánh 1932 1959 Hưu Trà Vinh 

5 Giuse Lâm Quang Bỉ 1933 1961 Hưu Rạch Dầu 

6 Antôn Nguyễn Long Khương 1934 1963 Hưu Trà Vinh 

7 Phaolô Nguyễn Phước Thuận 1936 1965 Hưu Vĩnh Kim 

8 Đôminicô Đinh Xuân Thu 1940 1967 Nhà hưu Gp 

9 Phêrô Dương Văn Thạnh 1942 1967 Nhà hưu Gp 
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Số Quý Danh Sinh LM Địa chỉ 

10 Giêrônimô Đặng Cao Bằng 1942 1968 Nhà hưu Gp 

11 Phanxicô Nguyễn Thanh Bình 1939 1969 Nhà hưu Gp 

12 Barnabê Nguyễn Văn Phương 1941 1969 Nhà hưu Gp 

13 Phaolô Khổng Đức Ý 1941 1969 Thành Triệu + Tiên Thủy + 

Qưới Thành + Phú Túc + Phú 

Đức + Tân Phú 

14 Phaolô Lưu Văn Kiệu 1943 1969 Nhà hưu Gp 

15 Antôn Nguyễn Văn Lệ 1941 1970 Nhà hưu Gp 

16 GBt. Huỳnh Cao Thượng 1942 1970 Lương Phú 

17 Phanxicô Nguyễn Văn Thạnh 1943 1970 Nhà hưu Gp 

18 Phêrô Phạm Hoàng Điềm 1944 1970 Mỹ Chánh 

19 Phêrô Nguyễn Văn Thứ 1945 1970 Nhà hưu Gp 

20 Giuse Nguyễn Văn Hiếu 1942 1971 Nhà hưu Gp 

21 G.Baotixita Trần Văn Hài 1943 1972 Cầu Mới 

22 Gioan. Trần Đức Hoàn 1945 1973 Cái Lóc 

23 Tôma Vũ Hữu Hiệp 1943 1973 Nhà hưu Gp 

24 Giuse Đinh Quang Lục 1945 1973 Cái Muối + Đồng Phú + 

BìnhThuận 

25 Tôma Nguyễn Văn Lễ 1946 1974 Nhà hưu Bắc Ninh 

26 Phêrô Trần Hải Hà 1944 1975 Bà My+Trà Mẹt+Cầu Kè 

27 Luy Nguyễn Văn Kỉnh 1948 1975 Mặc Bắc 

28 Gioakim Dương Văn Ngoan 1946 1975 Phú Long+Tân Phú Trung 

29 Phêrô Nguyễn Đức Thuận 1942 1976 Nhà hưu Gp 

30 Carôlô Nguyễn Văn Bá 1943 1976 Hưu Mai Phốp 

31 Micae Lê Vĩnh Khương 1947 1976 Tân Quy 

32 Phêrô Trần Văn Kích 1947 1976 Bãi Xan + Nhị Long 

33 G.Baotixita Nguyễn Văn Trác 1947 1976 Phước Hòa + Lộc Hoà 

34 Phêrô Ngô Văn Xanh 1948 1976 Nhà hưu Gp 

35 Phêrô Nguyễn Quới Thọ 1947 1980 Nhà hưu Gp 

36 Micae Nguyễn Văn Công 1947 1988 Cù Lao Dài + Cần Thư 

37 Stêphanô Nguyễn Văn Thuyết 1948 1988 Phước Hảo 

38 Micae Lê Quang Nguyện 1955 1988 Thanh Sơn 

39 Phêrô Phạm Văn Thuyết 1955 1988 An Hiệp (BT) 

40 Tôma Nguyễn Văn Thành 1957 1988 Tân Thành 

41 Bênêdictô Bùi Châu Thiên 1948 1990 An Hiệp (VL) 

42 Đôminicô Bùi Văn Đằng 1948 1989 Bến Tre+Mỹ Hóa 

43 Phêrô Lê Công Rạng 1949 1989 Rạch Lọp + Phước Hưng 

+ Chông Văn + Hòa Lạc  

44 Giacôbê Bùi Văn Đảm 1953 1990 Cái Đôi + Động Cao + 

Phú Long 

45 Vincentê Phạm Văn Khôi 1954 1990 Cầu Ngang 
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Số Quý Danh Sinh LM Địa chỉ 

46 Matthêu Nguyễn Văn Văn 1954 1990 Sa Đéc + Nha Mân 

47 Giuse Nguyễn Văn Thượng  1943 1991 Thạnh Phú 

48 Antôn Lê Văn Khấn 1954 1992 Hựu Thành 

49 Giuse Mai Quang Minh 1955 1992 Long Hiệp 

50 Phêrô Nguyễn Văn Hiền 1957 1992 Đức Hòa+ Vũng Liêm 

51 Giuse Lưu Văn Minh 1956 1993 Thành Lợi +Tân Quới 

52 Tađêô Phạm Văn Don 1957 1993 Mai Phốp + Quang Phong 

+ Cầu Đá 

53 Ph. Xaviê Nguyễn Văn Việt 1958 1993 TGM+ Long Mỹ+ An Đức 

54 Phêrô Nguyễn Thanh Liêm 1948 1993 Hàm Luông 

55 Giacôbê Nguyễn Văn Tươi 1953 1993 Vĩnh Hòa 

56 Phêrô Phan Văn Bình  1953 1993 Cái Mơn 

57 Phêrô Lê Văn Hai 1952 1994 Mai Hương 

58 Giuse Trần Ngọc Xưa 1956 1994 Cầu Vồng 

59 Anrê Phạm Văn Bé 1955 1994 Trà Vinh + Cam  Son 

60 Phêrô Nguyễn Ngọc Thấm 1955 1994 Chủng Viện 

61 G. Baotixita Lê Đình Bạch 1958 1994 Cái Mơn + Đìa Cừ 

62 Giuse Lê Văn Hoàng 1959 1994 Hiếu Nhơn 

63 Gioan. Phạm Hữu Diện 1959 1994 Cái Nhum + Nhân Nghĩa 

64 Phaolô Trần Chánh Lượng 1960 1994 Tân Xuân + Bảo Thạnh 

65 Micae Nguyễn Hồng Sung 1963 1994 TGM-VL 

66 Phêrô Ngô Văn Be 1954 1995  Phước Hảo+ Bãi Vàng 

+Xóm Chòi 

67 Philipphê Nguyễn Như Thường 1958 1995 Cổ Chiên + Bà Tùng + 

Rạch Giồng 

68 Phêrô Nguyễn Văn Đẹp 1961 1996 Nhà hưu Gp 

69 Ph. Xaviê Lê Quang Dũng 1963 1996 Cái Cá+CầuĐúc 

70 Antôn Lê Văn Thiềng 1961 1997 Bưng Trường 

71 Phêrô Võ Công Tấn 1949 1998 Cổ Chiên 

72 Phêrô Nguyễn Văn Hồng 1961 1998 Long Hưng+ Vĩnh Thạnh 

73 Gioakim Nguyễn Ngọc Sáng  1967 1998 Cái Sơn 

74 Micae Nguyễn Toàn Thắng 1967 1998 Tân Lược + Thông Lưu 

75 Phêrô Nguyễn Thái Dương 1971 1998 Kinh Long Hội +  PhúThọ 

76 Antôn Nguyễn Minh Quân  1966 1999 Phú Hiệp + Bà Chủ 

77 Phaolô Lê Văn Nhẫn 1966 1999 Cái Bông+ Mỹ Nhơn+Mỹ 

Thạnh 

78 Giuse Nguyễn Đình Hiếu 1968 1999 Giồng Kiến+ Lộc Thuận 

79 Phêrô Nguyễn Phi Liếp 1955 2000 TGM – VL 

80 Matthêu Nguyễn Văn Hiền 1958 2000 Tam Bình+Ba Kè+Tân Mỹ 

81 Giuse Trần Quốc Bảo 1959 2000 Bình Đại +Bình Châu+ 

Bình Huề + Thạnh Phước 
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Số Quý Danh Sinh LM Địa chỉ 

82 Anrê Lê Văn Thủy 1962 2000 Cái Tàu + Nhơn Lương 

83 Phêrô Võ Thành Tâm 1964 2000 La Mã + TânThanh 

84 Anrê Huỳnh Hữu Phước 1968 2000 Tân An Đông 

85 Micae Lê Quang Phát 1969 2000 Nhà hưu Gp 

86 Tôma Nguyễn Ngọc Tân 1970 2000 Chánh Toà+Tân Ngãi+P4 

87 Gabriel Lương Phước Trung 1965 2001 Giồng Lớn 

88 Giuse Trần Văn Huynh 1968 2001 Phú Phụng + Phú Đa + 

Vĩnh Bình 

89 Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm 1971 2001 An Bình 

90 Đôminicô Huỳnh Văn Trung 1972 2001 Kinh Điều 

91 Giuse Nguyễn Hữu Nha 1973 2001 Trà Ôn + Rạch Chiết 

92 Phaolô Trần Xuân Hà 1975 2001 Minh Đức + Thủy Thuận 

93 Giuse Nguyễn Tiến Khoa 1968 2002 Tân Long 

94 Phêrô Nguyễn Văn Dũng 1969 2002 Cái Đôi 

95 Giuse Huỳnh Mộng Hùng 1971 2002 Mỏ Cày + Thành Thới 

96 Phaolô Lê Thanh Dũng 1973 2002 Ba Châu 

97 Giacôbê Nguyễn Thanh Bình 1973 2002 Giồng Dầu 

98 Matthêu Nguyễn Tấn Thụy 1974 2002 Thiềng Đức + Đình Khao 

99 Giacôbê Nguyễn Minh Trường 1974 2002 Hoà Long + LấpVò 

100 Giuse Võ Phú Quốc 1975 2002 Cái Mơn 

101 Ph. Xaviê Trần Hữu Nhạn 1967 2003 Vĩnh Kim 

102 Phêrô Lê Hoàng Lâm 1967 2003 Thanh Sơn + Tân Phó 

103 Antôn Lưu Thanh Tâm 1969 2003 An PhúThuận 

104 Giacôbê Nguyễn Văn Mẫn 1969 2003 Ngã Cạy + Cai Quá 

105 Phêrô Vũ Minh Tuyên 1970 2003 Vĩnh Xuân +Tân Dinh 

106 Anphongsô Lâm Thanh Hà 1972 2003 Cầu Vỹ + Nhơn Ngãi 

107 Phêrô Lê Thanh Tú 1974 2003 Phú Quới 

108 Phêrô Hồ Hoàng Vũ 1975 2003 Chủng viện 

109 Phaolô Nguyễn Trọng Hiền 1976 2003 Mặc Bắc 

110 Anrê Hùynh Ngọc Lâm 1967 2004 Cái Tắc+Cái Hàng 

111 Matthêu Nguyễn Thanh Hoàng  1968 2004 Binh Minh+Trà  Kiết 

+Giáo Mẹo 

112 Phêrô Trần Thanh Xuân 1971 2004 Ba Vát + Giồng Keo 

113 Phêrô Lê Hải Thiện 1972 2004 Cái Kè 

114 Giuse Lê Công Luận 1973 2004 Du học 

115 Micae Nguyễn Thế Bảo 1975 2004 Giồng Thủ Bá 

116 G.Baotixita Nguyễn Thành Bảo 1976 2004 Giồng Ỗi + Giồng Quít 

117 Đôminicô Nguyễn Khắc Xuyên 1977 2004 Ba Càng  

118 Phêrô Trần Duy Hải 1978 2004 Tân Phú 

119 Đôminicô Lê Hoàng Sơn 1977 2005 Cái Muối 

120 Phi. Minh TrươngThanh Sơn 1977 2005 Phường IV 
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Số Quý Danh Sinh LM Địa chỉ 

121 Giuse Nguyễn Ngọc Trường 1977 2005 Quang Diệu + Cái Tôm 

122 Giuse Bùi Đặng Đăng Khoa 1978 2005 Bến Vinh 

123 Carôlô Đặng Đăng Nguyên 1977 2007 Khâu Băng 

124 Micae Nguyễn Hà Thiện Tâm 1977 2007 Thành Triệu 

125 Tôma Nguyễn Quốc Tuấn 1977 2007 Phong Hòa 

126 Giuse Lâm Quang Thi 1979 2007 Rạch Vồn 

127 Micae Phạm Long Giang 1979 2007 Giồng Tre + Rạch Gừa  

128 Phiipphê Phạm Huy Phong 1979 2007 Du học 

129 Antôn Nguyễn Tri Phương 1977 2008 Bến Luông + G Luông 

130 Lôrensô Nguyễn Thanh Dũng 1978 2008 Chợ Lách + Thới Lộc 

131 Ph. Xaviê Lê Văn Liêm 1973 2009 Thành Triệu 

132 Phêrô Phạm Minh Tâm 1974 2009 Anh Quốc 

133 Đôminicô Nguyễn Văn Sáu 1974 2009 Phú Thuận+ Vang Quới+ 

Giồng Quéo 

134 Vincentê Lý Tấn Phúc 1976 2009 TGM+ Đường Chừa 

135 Phaolô Lê Hoàng Vũ 1977 2009 Nhơn Phú+ Hòa Tịnh 

136 Phêrô Nguyễn Thanh Phong 1978 2009 Đức Mỹ+Cá Hô 

137 Phêrô Nguyễn Kim Tùng 1978 2009 Đại ChủngViện 

138 Stêphanô Nguyễn Trung Hiếu  1981 2009 Cái Quao+Tú San 

139 Piô Tiết Hữu Bằng 1976 2010 Rạch Dầu + Thom 

140 G.Boscô Nguyễn Phước Thiện 1977 2010 An Điền + Tân Hưng 

141 G. Baotixita Võ Thành Tâm 1980 2010 Quới Sơn 

142 Phêrô Phạm Bá Trung  1974 2011 Bến Vông 

143 Giuse Cao Minh Hòa 1975 2011 Mỹ Lồng  

144 Ph. Xaviê  Nguyễn Tấn Hạp 1978 2011 Ba Lai + Tân Thạch 

145 Giuse Nguyễn Phước Lễ 1978 2011 Long Thắng 

146 Gioan. Lê Tiến Thiện 1979 2011 Fatima 

147 Ph. Xaviê  Trần Tuấn Kiệt 1979 2011 Giồng Giá + Bãi Ngao 

148 Philipphê Đinh Công Thức 1979 2011 Hàn Thẻ 

149 Phêrô Huỳnh Văn Quang 1979 2011 Càng Long+ An Trường 

150 Phêrô Hồ Chí Linh 1981 2011 Phước Định + Thủ Thể 

151 Micae Bảo Long 1973 2013 Cái Nứa 

152 Giuse Trần Tử Hiếu 1975 2013 Chánh Tòa VL 

153 Carôlô Nguyễn Văn Đồng 1976 2013 Ba Tri+ Gảnh 

154 Lôrensô Nguyễn Văn Thứ 1977 2013 Xuân Hiệp + Thới Hiệp 

155 Đamianô Lê Đình Khôi 1978 2013 Tiểu Cần + Cây Gòn 

156 Phêrô Nguyễn Minh Thái 1979 2013 Cái Bông 

157 Giacôbê Nguyễn Quốc Vinh 1979 2013 Hòa Lạc 

158 Micae Võ Thành Triệu 1980 2013 Thạnh Hưng 

159 Phaolô Phan Thanh Duy 1980 2013 Sa Đéc 

160 Gioan Lasan Ng Vĩnh Lộc 1980 2013 Tân Thành 
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Số Quý Danh Sinh LM Địa chỉ 

161 Phaolô Phạm Thanh Sơn 1981 2013 Du học 

162 Philiphê Nguyễn Minh Thới 1981 2013 Du học 

163 G.Bt Lê Quang Thảo Nguyên 1976 2016 Mặc Bắc 

164 Giuse Nguyễn Hữu Trí  1979 2016 Cái Đôi 

165 Phêrô Nguyễn Trung Kiên 1980 2016 Cổ Chiên 

166 Gioakim Trương Minh Trúc  1981 2016 Cái Mơn 

167 Phaolô Hà Văn Phong.  1982 2016 Cái Mơn 

168 Lôrensô Trần Minh Phương.  1983 2016 ChánhToà 

169 Tom Aquinô Ng MạnhQuyền 1983 2016 An Hiệp (BT) 

170 Giuse Võ Ngọc Toàn  1984 2016 Cái Mơn 

171 Philipphê Minh Dương Minh 1984 2016 Rạch Lọp 

172 Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 1985 2016 Cái Nhum 

173 Phêrô Ngô Phước Lành  1980 2017 Cái Đôi 

174 Phêrô Trần Tuấn Hải 1981 2017 Cù Lao Lá 

175 Phêrô Nguyễn Cao Bằng  1981 2017 Phước Hảo 

176 Giacôbê Trương Minh Phi  1981 2017 Mai Phốp 

177 Giuse Trương Hoàng Phủ  1982 2017 Mặc Bắc 

178 Philipphê Nguyễn Duy Khánh  1983 2017 Bãi Xan 

179 GBt Phạm Quang Vinh 1984 2017 Bến Tre 

180 Phaolô Nguyễn Duy Tân  1985 2017 Chánh Tòa 

181 Phaolô Nguyễn Trọng Hiếu 1978 2018 Bình Đại 

182 Antôn Nguyễn Văn Thường 1982 2018 Cái Mơn 

183 Phêrô Nguyễn Văn Hiền 1983 2018 Cái Nhum 

184 Anrê Dương Tấn Kiệt 1983 2018 Chánh Tòa 

185 Philipphê Nguyễn Trung Tính 1983 2018 Bến Tre 

186 Phêrô Nguyễn Văn Chánh 1984 2018 Chủng Viện 

187 Giacôbê Hoàng Khánh 1984 2018 Trà Vinh 

188 Tôma Trương Anh Hào 1984 2018 Tam Bình 

189 Phêrô Nguyễn Thành Hoan 1980 2019 Mặc Bắc 

190 Gioan Bt Lâm Quang Ngọc 1982 2019 Cái Quao  

191 FX Nguyễn Phước Tiến 1982 2019 Vĩnh Kim 

192 Micae Phan Thành Thống 1982 2019 Rạch Dầu 

193 Phaolô Trần Nghệ Thuật 1982 2019 Cái Mơn 

194 Phaolô Nguyễn Văn Tú 1982 2019 Đức Mỹ  

195 Phêrô Nguyễn Thành Nhân 1983 2019 Mặc Bắc 

196 Tađêô Nguyễn Hoàng Thứ 1984 2019 P4 

197 Raphae Nguyễn Hoàng Qui 1985 2019 Bến Tre 

198 Giuse Lê Công Khánh 1986 2019 Trà Ôn 

199 Phêrô Phạm Hồng Khương 1987 2019 Chánh Tòa 

200 Đôminicô Nguyễn Hoàng Vũ 1987 2019 Mỹ Chánh 
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QUÝ CHA DÒNG 
Số Quý Danh Sinh L.M Địa chỉ 

1 Pet. K. Trần Như Hảo 1958 2000 ĐV Phước Vĩnh 

2 J.M.V.Nguyễn Văn Ngọc 1940 1973 ĐV Phước Vĩnh 

3 Augustinô Lê Trọng Hồng 1943 1969 ĐV Phước Vĩnh 

4 P.T. Nguyễn Tuyên Phương 1942 1969 ĐV Phước Vĩnh 

5  Mat. Nguyễn Ngọc Thọ 1963 2008 ĐV Phước Vĩnh 

6 Salêsiô Trần Huy Huề 1963 2008 ĐV Phước Vĩnh 

7 M. Porres PhạmThanh Toàn 1969 2009 ĐV Phước Vĩnh 

8 Vin. Liêm Trần Văn Hòa 1976 2010 ĐV Phước Vĩnh 

9 Mauro Nguyễn Văn Biết 1968 2011 ĐV Phước Vĩnh 

10 Aelred Nguyễn Văn Mạnh 1973 2011 ĐV Phước Vĩnh 

11 P.Croix Nguyễn Đình Trọng 1976 2011 ĐV Phước Vĩnh 

12 Jos .Đinh Văn Ba 1976 2011 ĐV Phước Vĩnh 

13 Ant. Trần Văn Nhâm 1976 2011 ĐV Phước Vĩnh 

14 Albert. Cáp Hữu Khanh 1979 2011 ĐV Phước Vĩnh 

15 Phanxicô Hoàng Minh Đức 1966 1998 Giồng Trôm   

16 Dom. Nguyễn Hữu Trung 1954 1997 Giồng Trôm +  La Mã 

17 Giuse Lê Đăng Khoa 1974 2008 Giồng Trôm 

18 G. Baotixita Lê Trung Ân 1972 2007 Mỹ Thuận 

19 Phêrô Phạm Đức Thanh  1962 2000 Mỹ Thuận 

20 Giacôbê Mai Văn Hiền 1953 1999 Mỹ Thuận 

21 Toma Vũ Kim Long  1954 1994 TDN Đông Thuận 

22 Giuse Phạm Sĩ Sản  1953 1994 TDN Đông Thuận 

23 Phaolô Trần Văn Dũng 1971 2006 TDN Đông Thuận 

24 Phêrô Đinh Công Trường 1979 2012 TDN Đông Thuận 

25 Giuse Đinh Đồng Chuyển  1972 2013 TDN Đông Thuận 

26 Giuse Đinh Văn Triển 1980 2015 TDN Đông Thuận 

27 Micae Bùi Phúc Hòa 1979 2015 TDN Đông Thuận 

28 Martinô Đinh Nghĩa Sỹ 1979 2016 TDN Đông Thuận 

29 Martino Trần Thất Bảo  1982 2018 TDN Đông Thuận 

30 Phaolô Nguyễn Toàn Khoa 1984 2018 TDN Đông Thuận  

31 Jos. Nguyễn Văn Kha SVD 1977 2013 Mỹ Sơn 

32 Antôn Vũ Đức Số, SVD 1975 2015 Mỹ Sơn 

Quý Cha xuất phát từ GPVL đang phục vụ ngoài Giáo Phận 

Số Quý Danh Sinh L.M Địa chỉ 

1 Gioakim  Nguyễn Văn Tân 1931 1958 Pháp 

2 Ber. Phạm  Hồng Sơn 1931 1963 Mỹ 

3 J.B. Nguyễn Kim Sơn 1933 1963 Pháp 

4 Nguyễn Sơn Xuyên   Canada 

5 F.X. Hồng Kim Linh 1939 1965 Pháp 
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6 Gioan Baotixita Võ Văn Ánh 1939 1968 Hưu (SG) 

7 Canutô Nguyễn Thái Hoạch 1942 1968 Úc 

8 Phil. Nguyễn Văn Hiếu 1940 1969 Mỹ 

9 Jos. L. Nguyễn Văn Mai 1940 1969 Canađa 

10 Antôn Lương Thủ Hơn 1937 1970 Hưu (SG) 

11 Jos.  Mai Xuân Khoa 1943 1970 Mỹ 

12 Anr. Nguyễn Hữu Lễ 1943 1970  New Zealand 

13 Pet. Phạm Văn Chính 1943 1971 Mỹ 

14 Pet. Lê Văn  Tấn 1945 1973 Mỹ(hưu VN) 

15 F. X. Nguyễn Văn Phan 1945 1973 Úc 

16 Jac.  Nguyễn Tấn Lập 1946 1974 Mỹ 

17 Tad. Tr. Chánh Thành 1953 1983 Thụy Điển 

18 Jos. Vũ Đức Yên 1954 1986 Anh 

19 Pet. Nguyễn Văn Thơm 1951 1990 Đài Loan 

20 Luy Lê Văn Hồng 1952 1990 Anh 

21 Pet. Nguyễn Văn Của 1951 1990 Đài Loan 

22 Phil. Minh Lê Văn Sơn 1946 1990 Úc 

23 Pet. Nguyễn Minh Thúy 1958 1991 Úc 

24 Antôn Phạm Văn Linh, SDB 1948 1992 Lâm Đồng 

25 P. Nguyễn Hữu Thành 1954 1992 Đài Loan 

26 Albertô Trần Văn Sang 1958 1992 Mỹ 

27 Jos.Vũ Xuân Minh 1954 1994 Mỹ 

28 Marcô Nguyễn Văn Hưởng 1949 1995 Úc 

29 Jos. Trần Thăng Long 1953 1996 Đài Loan 

30 J. Hoàng Ngọc Thanh 1959 2000 Thụy Sĩ 

31 Phêrô Bùi Minh Tâm 1955 2001 Mỹ 

32 Pet. Huỳnh Lợi 1970 2002 Mỹ 

33 JBt. Nguyễn Tri Tài 1953 2004 Đài Loan 

34 Pet. Dương Thanh Liêm 1976 2006 Úc 

35 Phaolô Nguyễn Toàn Tri 1978 2006 Phần Lan 

36 Jac.Võ Minh Quang, CssR 1973 2007 Angola 

37 Phêrô Trương Vĩnh Trị 1974 2008 Mỹ 

38 Tom. Nguyễn Hoàng Minh 1958 2009 Canada 

39 Antôn Nguyễn Thái Bình 1977 2011 Pháp 

40 Pet. Nguyễn Hữu Biết 1977 2013 Thái Lan 

41 Dom. Nguyễn Cao Trí 1977 2013 Nhật 

42  Dom. Nguyễn Tá Hạnh Linh 1978 2013 Anh 

43 Micae Trần Minh Toàn 1976 2013 Pháp 

44 Phil. Nguyễn Hoàng Long 1977 2014 Anh 

45  Phil Mart PhanTr Xuân Lành 1984 2016 Mỹ 

46 Phil.Võ Chí Công 1988 2017 Mỹ 
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47 Phê-rô Nguyễn Trọng Nghĩa, SDB 1983 2019 Ghana 

48 Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Sơn, C.M 1973 2019 Yên Bái 

49 Phaolô Lư Thanh Nhã, CssR 1985 2019 Tp.HCM 

DANH SÁCH CÁC GIÁM MỤC VÀ LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI 

(1939 – 2019) 
     

 ĐỨC CHA PHÊRÔ MARTINÔ NGÔ ĐÌNH THỤC  
Sinh:  06 – 10 – 1897, tại Huế 

Linh Mục:  20 – 12 – 1925 

Giám Mục: 04 – 05 – 1938, Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Vĩnh Long 

Tổng Giám Mục Huế: 25 – 11 – 1960 

Tổng Giám Mục Hiệu Tòa Bulla Regia: 1968  

Qua Đời tại Hoa Kỳ: 13 – 12 – 1984, MILES CHRISTI. 

 ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN THIỆN  
Sinh:  01 – 10 – 1908 

Linh Mục:  04 – 09 – 1935 

Giám Mục: 22 – 01 – 1961, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho 

Qua Đời ngày: 24 – 02 – 1989, tại Mỹ Tho 

An táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, IN CRUCE SALUS. 

 ĐỨC CHA GIACÔBÊ NGUYỄN NGỌC QUANG 
Sinh:  02 – 07 – 1909 

Linh Mục:  21 – 09 – 1935 

Giám Mục: 05 – 05 – 1965, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ 

Qua Đời ngày: 20 – 06 – 1990, tại Cần Thơ 

An táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Cần Thơ, SURSUM CORDA. 

 ĐỨC CHA RAPHAEL NGUYỄN VĂN DIỆP  
Sinh:  20 – 10 – 1926, tại Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre. Họ đạo Cái Nhum 

Linh Mục:  07 – 12 – 1954, tại Roma 

Giám Mục: 15 – 08 - 1975, Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long 

Giám Mục Hiệu Tòa Tubusuptu 

Nghỉ hưu : 10 – 05 – 2000 

Qua Đời ngày : 20 – 12 – 2007, tại TP Hồ Chí Minh 

An táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, VIGILATE ET ORATE 

 ÐỨC CHA ANTÔN NGUYỄN VĂN THIỆN 
Sinh ngày 13 –  03 –  1906, tại họ đạo Ba Trinh, Cái Côn, Sóc Trăng 

Linh mục ngày 20 –  02 –  1932, tại Nam Vang. 

Giám mục 22 –  01 –  1961, Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long. 

Qua Đời ngày 13 –  05 –  2012 tại Pháp, OPERE ET VIRITATE. 
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 ĐỨC CHA GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN MẦU 

     Sinh: 21 - 01 – 1914, tại Bà Rịa  

     Linh Mục:  21 - 09 – 1940 tại Sàigòn   

     Giám Mục: 12 - 09 – 1968 tại Sàigòn,  

     Giám Mục Chánh Tòa Vĩnh Long   

     Nghỉ hưu :  03 - 07 – 2001 

    Qua Đời ngày : 31– 01 – 2013, tại Vĩnh Long 

    An táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, AMOR ET LABOR. 

 ĐỨC CHA TÔMA  NGUYỄN VĂN TÂN 

Sinh ngày 27 - 12 – 1940, tại Bãi Xan  

Linh Mục ngày 21 - 12 – 1969 tại NT Chánh Tòa VL    

Giám Mục ngày 15 - 08 – 2000  tại Vĩnh Long   

Giám Mục Chánh Tòa Vĩnh Long ngày 03 - 07 – 2001 

Qua Đời ngày : 17– 08 – 2013, tại Vĩnh Long 

An táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, AMBULATE IN DILECTIONE 

 

TT Quý Danh SINH LM QUA ĐỜI NƠI AN NGHỈ 

1.  Giuse Nguyễn Duy Tân 1855  1913 Tân Ngãi 

2.  Tađêô Nguyễn Tấn Đức 1854 1885 16/10/1925 Trà Vinh 

3.  Paul Trần Công Thắng 1871 1902 21/06/1939 Cái Nhum 

4.    Gioakim Đặng Phước Thiên 1887 1914 1940 Bãi Xan 

5.  Phêrô Đỗ Quang Lịnh 1868 1902 1941 Cái Mơn 

6.  Gioakim Nguyễn Văn Tứ 1888 1918 1941 ? Cầu Ngang 

7.  Paul Trần Ngọc Đàng 1883 1913 1943 Cái Mơn 

8.  GBt. Nguyễn Văn Ba 1911 1937 23/04/1945 Rạch Lọp 

9.  Marcô Nguyễn Minh Châu 1875 1908 1945 Nhơn Phó 

10.      Phêrô Phạm Văn Bường (Binh) 1916 1942 12/09/1945 Bãi Xan 

11.  Micae Lê Quang Dinh 1917 1943 11/02/1946 Cái Cá 

12.  GBt Lê Ngọc Gấm 1911 1938 18/02/1946 Ba Châu 

13.  Phêrô Nguyễn Bá Thà 1902 1929 1946 Cái Mít 

14.  Micae Nguyễn Văn Thao 1873 1906 1946 An Hiệp 

15.  Phêrô Nguễn Đắc Phú 1919 1945 1946 Mỹ Tho 

16.  Philipphê Phan Văn Tuyền 1913 1940 03/07/1947 Giồng Giá 

17.  Phaolô Trần Hiếu Ngãi 1871 1905 21/09/1947 Tam Bình 

18.  Anrê Lê Hiển Năm 1918 1943 20/12/1947 Cái Nhum 

19.  Giuse Boismery 1872 1897 25/05/1949 ND Cái Nhum 

20.  FX Lê Văn Truyền 1866 1898 1949 Mai Phốp 

21.  Phêrô Lê Quang Xứ 1872 1899 09/05/1950 Mặc Bắc 

22.  GBt Lê Quang Triệu 1888 1916 1951 Chí Hòa 

23.  Gioakim Lê Tinh Thông 1871 1903 19/12/1951 Rạch Lọp 

24.  GBt Trịnh Công Doan 1895 1923 12/02/1954 Rạch Dầu 

25.  FX Trần Công Quờn 1883 1914 1954 An Hiệp 
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26.  Giacôbê Lê Văn Bạch 1883 1914 1955 Chợ Lách 

27.  Toma Nguyễn Văn Rở 1917 1942 19/07/1956 Tam Bình 

28.  FX Nguyễn Văn Binh 1874 1907 1958 Chí Hòa 

29.  GBt Nguyễn Văn Huởn 1899 1925 1960 Chí Hòa 

30.  Giuse Nguyễn Toàn Năng 1897 1926 25/07/1961 Giồng Thủ Bá 

31.  Felix Lê Vĩnh Trình 1904 1933 02/11/1961 Bến Tre 

32.  Antôn Nguyễn Tấn Luật 1878 1912 17/08/1962 Tân Ngãi 

33.  Luca Nguyễn Văn Sách 1881 1916 12/05/1963 Chí Hòa 

34.  GBt Nguyễn Linh Nhạn 1873 1909 20/05/1963 Mặc Bắc 

35.  Phaolô Nguyễn Văn Duông 1870 1901 29/08/1963 Chí Hòa 

36.  Anrê Đinh Duy Linh 1924 1952 1963 Tân Phát SG 

37.  Eprem Nguyễn Văn Liểu 1915 1963 14/05/1964  ND Cái Nhum 

38.  Phêrô Nguyễn Văn Tuyển 1876 1911 18/05/1964 Cái Mơn 

39.  Phaolô Lê Quang Thiệt 1905 1931 04/09/1964 Xuân Hiệp 

40.    Raphael Nguyễn Minh Linh 1900 1928 12/07/1965 Mặc Bắc 

41.  Laurensô Huỳnh Văn Thượng 1917 1942 16/01/1966 Roma 

42.  Micae Nguyễn Bá Sang 1914 1942 09/05/1966 Bến Giá 

43.  Giuse Nguyễn Văn Bạch 1887 1914 03/09/1966 Chí Hòa 

44.  Phaolô Lê văn Linh 1919 1947 20/11/1966 Mặc Bắc 

45.  Phaolô Nguyễn Tấn Sử 1894 1923 17/03/1968 Chí Hòa 

46.  Antôn Lưu Quang Án 1909 1937 02/03/1969 Chí Hòa 

47.  Carôlô Nguyễn Văn Nghi 1940 1967 29/05/1969 Mai Phốp 

48.  Gioan Đỗ Hoàn Sinh 1901 1928 03/11/1969 Trà Vinh 

49.   Alphongsô Nguyễn Ngọc Trân 1942 1969 1971 Sài Gòn 

50.  Phêrô Ngô Văn Niềm 1909 1937 31/10/1971 Rạch Lọp 

51.  Micae Nguyễn Văn Lực 1905 1953 28/02/1972  N D Cái Nhum 

52.  Félix Nguyễn Văn Xuân 1941 1967 1972? Càng Long 

53.  Antôn Phạm Bá Nha 1908 1936 28/02/1974 An Hiệp BT 

54.  Giuse Nguyễn Huy Cẩm 1941 1967 1975 (Mất tích) 

55.  Giuse Trần Hữu Khánh 1890 1920 27/01/1976 Tân Ngãi 

56.  Philipphê Võ Phước Thạnh 1904 1932 17/06/1976 Chí Hòa 

57.  Phaolô Phan Tùng Lộc 1914 1943 30/10/1976 Bến Tre 

58.  Raphae Nguyễn Ngọc Quí 1931 1957 1976 Bến Tre 

59.  Gioan TC  Nguyễn Ngọc Sáu 1937 1965 1977 (Mất tích) 

60.  Giuse Nguyễn Ngọc Giỏi 1907 1934 08/10/1978 Thành Triệu 

61.  Giuse Đặng Phước Hai 1905 1932 16/11/1978 An Hiệp VL 

62.  Phaolô Nguyễn Trung Diên 1912 1939 17/12/1978 Cái Mơn 

63.  Henri Nguyễn Văn Phán 1905 1965 06/10/1980 Phước Hảo 

64.  Antôn Trần Công Quyền 1904 1946 23/05/1981 Hiệp Hòa 

65.  Antôn Bùi Thanh Long 1920 1948 1981 Sài Gòn 

66.  Phaolô Lê Hiển Quang 1894 1922 28/06/1982 Tân Ngãi 

67.  Raphae Lê Quang Minh 1910 1939 16/08/1982 Cầu Vồng 
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68.  Vincentê Nguyễn Ngọc Thanh 1907 1935 12/09/1982 Tân Ngãi 

69.  Stêphanô Bùi Văn Hồng 1915 1942 24/10/1982 Tân Ngãi 

70.   Herménégilde Nguyễn  Văn  Hiệu 1906 1965 21/12/1985 KTV Cái Nhum 

71.  Phêrô Nguyễn Văn Triệu 1921 1948 13/03/1987 NT LS VL 

72.   Bênêdictô Trương Thành Thắng 1912 1938 08/05/1987 Cái Mơn 

73.  Đôminicô Lê Minh Tỏ 1916 1944 27/08/1987 Cầu Kho 

74.  Bênêdictô Đỗ Minh Nhơn 1936 1962 08/03/1989 Tân Ngãi 

75.  Tađêô Võ Văn Nam 1912 1937 06/04/1989 Vĩnh Kim 

76.  Phaolô Nguyễn Văn Ngợi 1916 1942 24/07/1989 Lương H Thượng 

77.     Tađêô Nguyễn  Lương  Thiện ( Thiềng) 1914 1941 29/12/1990 Tân Ngãi 

78.  Phêrô Lê Văn Tý 1913 1939 11/06/1991 Vĩnh Kim 

79.  Phêrô Nguyễn Văn Vỡ 1909 1936 04/04/1992 Lương Hòa 

80.  Micae Lê Văn Sinh ( Sanh ) 1915 1941 28/07/1992 Tân Ngãi 

81.  GBt Dương Công Truyền 1919 1948 28/09/1993 Sa Đéc 

82.  Giuse Mai Trí Thức 1941 1968 06/05/1994 Tân Ngãi 

83.  Matthêu Huỳnh Huân Nhi 1939 1969 30/09/1994 Tam Bình 

84.  Matthia Nguyễn Thành Thi 1929 1956 16/01/1995 Bãi Xan 

85.  Phêrô Phan Văn Trọng 1919 1949 19/03/1995 Hoa Kỳ 

86.  Phêrô Nguyễn Thanh Vân 1934 1963 04/07/1995 Cái Mơn 

87.  GBt Dương Công Đức 1945 1976 15/02/1996 Phước Hảo 

88.  Giacôbê Nguyễn văn Tỏ 1909 1935 05/06/1996 Tân Ngãi 

89.  Marcô Trần An Thạch 1924 1950 20/01/1997 Hoa Kỳ 

90.  Phêrô Đặng Thành Tiên 1922 1948 18/05/1997 Sa Đéc 

91.  Luy Nguyễn Hữu Vinh 1911 1936 06/08/1997 Tân Ngãi 

92.  Tađêô Võ Văn Nghiệm 1917 1944 06/09/1997 Tân Ngãi 

93.  Antôn Ngô Văn Thuật 1930 1957 18/11/1997 Tân Ngãi 

94.  Phêrô Trần Hữu Dư 1906 1935 09/05/1999 An Hiệp VL 

95.  Toma Lại Văn Biên 1940 1972 04/04/2000 Phước Hảo 

96.  Philipphê Lê Đạo Luận 1945 1973 20/06/2001 Đức 

97.  Micae  Nguyễn  Văn  Thượng 1921 1949 08/08/2001 Tân Ngãi 

98.  Phêrô Nguyễn Văn Tự 1925 1951 13/12/2001 Rạch Lọp 

99.  Columban Nguyễn  Công  Ngự 1918 1992 12/01/2002 Tân Ngãi 

100.  Anrê Nguyễn Bá Hớn 1929 1955 06/03/2002 Tân Ngãi 

101.  Bênađô Nguyễn  Ngọc  Khả 1916 1944 23/09/2002 Tân Ngãi 

102.  Micae Văn Công Nghi  1925 1951 08/11/2002 Tân Ngãi 

103.  Phêrô Lê Văn Ngộ 1915 1941 20/12/2002 Tân Ngãi 

104.  Phêrô Nguyễn văn Chính 1917 1945 01/08/2003 Rạch Lọp 

105.  Giacôbê Trần Văn Quyển 1915 1940 12/09/2003 Tân Ngãi 

106.  Stanislas Bùi Văn Lựu 1919 1945 29/02/2004 Tân Ngãi 

107.  Giuse Nguyễn Thạnh Trị 1974 2002 29/03/2004 Tân Ngãi 

108.  Giacôbê Nguyễn  Công  Lành 1940 1969 25/05/2005 Tân Ngãi 

109.  Phaolô Nguyễn Văn Mừng 1919 1947 21/11/2005 Tân Ngãi 
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110.  Phaolô Trịnh Công Trọng 1922 1954 14/01/2006 Kinh Điều 

111.  Phaolô  Nguyễn  Minh  Đoán 1917 1956 07/03/2006 Sài Gòn 

112.  Đôminicô Lê văn Thanh 1943 1971 24/05/2006 Cầu Ngang 

113.  FX  Lê Thanh Châu 1938 1963 03/06/2007 Sài Gòn 

114.  Antôn Nguyễn Văn Trạch 1946 1975 24/09/2007 Tân Ngãi 

115.  FX Nguyễn Phú Thành 1951 1993 29/10/2007 Cầu Ngang 

116.  Phêrô Nguyễn Phước Lợi 1940 1966 28/04/2009 Mặc Bắc 

117.  Phêrô Nguyễn Cang Thường 1925 1951 11/05/2009 Rạch Lọp 

118.  Phêrô Ngô Phước Hiền 1949 1989 22/08/2009 Tân Ngãi 

119.  Giuse Nguyễn Ngọc Thích 1940 1969 17/12/2009 Cái Mơn 

120.  Matthêu Nguyễn Văn Xuân 1925 1955 15/05/2010 Vĩnh Kim 

121.  Phêrô Phạm Tuấn Tri 1918 1944 16/05/2010 Bãi Xan 

122.  Pet. Võ Văn Sinh 1926 1954 28/01/2011 Tân Ngãi 

123.  Eus. Nguyễn Văn Tiền 1940 1967 17/04/2011 Tân Ngãi 

124.  Anrê Nguyễn Trung Binh 1934 1961 03/09/2012 Phước Hảo 

125.  Ber. Trương Vĩnh Thiện 1941 1976 19/09/2012 Vĩnh Kim 

126.  Phanxicô xaviê Đặng    Mai Phốp 

127.  Phó tế Carôlô Nguyễn  Văn Nhã 1952  05/06/1991 Tân Ngãi 

128.  Tom. Đỗ Minh Tâm 1926 1950 14/02/2013 Hoa Kỳ 

129.  Sim. Lâm Thành Hoà 1919 1945 27/02/2013 Tân Ngãi 

130.  Phil. Trần Công Tính 1971 2004 09/10/2013 Tân Ngãi 

131.  FX Dương Văn Mỹ 1928 1959 04/09/2014 Xóm Mới 

132.  Tôma Nguyễn Văn Vẻ 1932 1961 06/11/2014 Rạch Lọp 

133.  Gregorio Đào Trọng Thanh 1923 1955 05/02/2015 Phước Vĩnh 

134.  Đ.Ô Pet. Nguyễn Văn Tài 1947 1973 21/04/2015 Rạch Lọp 

135.  Jos. Nguyễn Phát 1942 1975 21/04/2015 Tân Ngãi 

136.  Paul Trương Tấn Lực 1948 1989 24/12/2015 Cái Bông 

137.  Pet. Nguyễn Văn Hiến 1942 1970 03/4/2016 Cái Mơn 

138.  Pet. Nguyễn Văn Đỗ 1945 1973 18/7/2016 Cái Đôi 

139.  Aug. Nguyễn Sơn Đoài  1945 1975 22/11/2016 Cổ Chiên 

140.  Aug. Nguyễn Đức Nhân 1915 1959 19/3/2017 Tân Ngãi 

141.   Joachim Hồng Minh Nghiệm 1942 1972 27/3/2017 Tân Ngãi 

142.  Phêrô Đinh Tài Tướng 1923 1949 21/7/2017 Tân Ngãi 

143.  GBt Dương Văn Quai (Oai) 1935 1962 28/8/2017 Tân Ngãi 

144.  Phêrô Trần Tấn Nghĩa 1963 2003 16/9/2017 D. Kitô Vua 

145.  Phêrô Bùi Thanh Xuân 1950 1990 03/02/2018 Tân Ngãi 

146.  Joachim Đỗ Duy Thản 1940 1969 25/5/2018 Tân Ngãi 

147.  Giusr Hoàng Kim Đại 1945 1972 18/8/2018 Tân Ngãi 

148.  Giuse Phan Trung Nghĩa 1934 1961 09/10/2018 Tân Ngãi 

149.  Eusêbiô  Nguyễn Văn Thới 1924 1951 20/11/2018 Tân Ngãi 

 


